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I. MÔI TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CUỘC SỐNG
1. Khái niệm môi trường và bảo vệ môi trường
Môi trường tự nhiên bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hoá học, sinh học, tồn tại ngoài ý muốn của con người, nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của con người. Đó là ánh sáng mặt trời, núi, sông, biển cả, không khí, động, thực vật, đất, nước... Môi trường tự nhiên cho ta không khí để thở, đất để xây dựng nhà cửa, trồng cây, chăn nuôi, cung cấp cho con người các loại tài nguyên khoáng sản cần thiết cho sản xuất, tiêu thụ và là nơi chứa đựng, đồng hoá các chất thải, cung cấp cho ta cảnh đẹp để giải trí, làm cho cuộc sống con người thêm phong phú. 

Môi trường xã hội là tổng thể các quan hệ giữa người với người. Đó là những luật lệ, thể chế, cam kết, quy định, ước định... ở các cấp khác nhau như: Liên hợp quốc, Hiệp hội các nước, quốc gia, tỉnh, huyện, cơ quan, làng xã, họ tộc, gia đình, tổ nhóm, các tổ chức tôn giáo, tổ chức đoàn thể,... Môi trường xã hội định hướng hoạt động của con người theo một khuôn khổ nhất định, tạo nên sức mạnh tập thể thuận lợi cho sự phát triển, làm cho cuộc sống của con người khác với các sinh vật khác. 

Ngoài ra, người ta còn phân biệt khái niệm môi trường nhân tạo, bao gồm tất cả các nhân tố do con người tạo nên, làm thành những tiện nghi trong cuộc sống, như ôtô, máy bay, nhà ở, công sở, các khu vực đô thị, công viên nhân tạo... 

Môi trường theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người, như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội...

Môi trường theo nghĩa hẹp không xét tới tài nguyên thiên nhiên, mà chỉ bao gồm các nhân tố tự nhiên và xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống con người. Ví dụ: môi trường của học sinh gồm nhà trường với thầy giáo, bạn bè, nội quy của trường, lớp học, sân chơi, phòng thí nghiệm, vườn trường, tổ chức xã hội như: Đoàn, Đội. Các hương ước dòng tộc, làng xóm với những quy định thành văn hoặc chỉ truyền miệng nhưng vẫn được công nhận, thi hành. Với các cơ quan hành chính các cấp thực hiện các quy định của luật pháp, nghị định, thông tư. 

Dưới góc độ pháp lý môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật. Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác (theo khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005).

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 Môi trường được hiểu là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật”.

Theo khoản 3 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 “Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành”.

Tóm lại, môi trường là tất cả những gì có xung quanh ta, cho ta cơ sở để sống và phát triển.

2. Vai trò của môi trường đối với cuộc sống
Môi trường có các vai trò cơ bản sau:

- Môi trường là không gian sống của con người và các loài sinh vật. 

- Môi trường là nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản xuất của con người. 

- Môi trường là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra trong cuộc sống và hoạt động sản xuất của mình. 

- Môi trường là nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên tới con người và sinh vật trên trái đất. 

- Môi trường là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người. 

Con người luôn cần một khoảng không gian dành cho nhà ở, sản xuất lương thực và tái tạo môi trường. Con người có thể gia tăng không gian sống cần thiết cho mình bằng việc khai thác và chuyển đổi chức năng sử dụng của các loại không gian khác như khai hoang, phá rừng, cải tạo các vùng đất và nước mới. Việc khai thác quá mức không gian và các dạng tài nguyên thiên nhiên có thể làm cho chất lượng không gian sống mất đi khả năng tự phục hồi.

Môi trường là nơi con người khai thác nguồn vật liệu và năng lượng cần thiết cho hoạt động sản xuất và cuộc sống như: đất, nước, không khí, khoáng sản và các dạng năng lượng như gỗ, củi, nắng, gió,... Các sản phẩm công, nông, lâm, ngư nghiệp và văn hoá, du lịch của con người đều bắt nguồn từ các dạng vật chất tồn tại trên trái đất và không gian bao quanh trái đất. 

Các nguồn năng lượng, vật liệu sau mỗi lần sử dụng được tuần hoàn quay trở lại dạng ban đầu được gọi là tài nguyên tái tạo. Ví dụ như nước ngọt, đất, sinh vật, v.v. là loại tài nguyên mà sau một chu trình sử dụng sẽ trở lại dạng ban đầu. 

Trái lại, các nguồn năng lượng, vật liệu bị mất mát, biến đổi hoặc suy thoái không trở lại dạng ban đầu thì được gọi là tài nguyên không tái tạo. Ví dụ như tài nguyên khoáng sản, nguồn gien di truyền. Tài nguyên khoáng sản sau khi khai thác từ mỏ, sẽ được chế biến thành các vật liệu của con người, do đó sẽ cạn kiệt theo thời gian. Tài nguyên gien di truyền của các loài sinh vật quý hiếm, có thể mất đi cùng với sự khai thác quá mức và các thay đổi về môi trường sống.

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người ngày càng tăng cường khai thác các dạng tài nguyên mới và gia tăng số lượng khai thác, tạo ra các dạng sản phẩm mới có tác động mạnh mẽ tới chất lượng môi trường sống.

II. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Ngày nay trên toàn thế gới đều lên tiếng về vấn đề môi trường. Rừng xanh đang tiếp tục có xu hướng bị suy thoái nhanh chóng trong những năm gần đây; mất đa dạng sinh học đang diễn ra một cách nhanh chóng chưa từng có; tài nguyên nước đang dần bị cạn kiệt kéo theo tình trạng thiếu nước trên thế giới ngày càng lan rộng, nạn khô hạn kéo dài, gây nhiều hậu quả về kinh tế và xã hội cho nhiều vùng rộng lớn. Trữ lượng chất đốt hóa thạch đang giảm sút đột ngột trong khi tiêu thụ năng lượng ngày một gia tăng. Trong điều kiện hiện nay, khi vấn đề môi trường trở thành vấn đề toàn cầu, đòi hỏi các nước đã phát triển, các nước đang tiến vào thời kỳ phát triển kinh tế và những nước sẽ phát triển trong tương lai phải cộng tác với nhau để giải quyết những vấn đề môi trường chung mà loài người đang phải đối đầu. Ở Việt  Nam trong những năm gần đây cùng với nhịp độ phát triển của nền kinh tế, đời sống xã hội được nâng cao thì môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm. 
1. Môi trường đất


Môi trường đất đang có xu hướng bị ô nhiễm, suy thoái. Ở khu vực nông thôn, môi trường đất bị ô nhiễm do việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thiếu bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, ước tính tổng lượng phân bón vô cơ sử dụng trong canh tác nông nghiệp vào khoảng 2,5 -3,0 triệu tấn, trong đó có đến 50 - 70% không được cây trồng hấp thụ, thải ra môi trường.


Ở các vùng quanh đô thị, khu công nghiệp và làng nghề, môi trường đất cũng bị ô nhiễm bởi chất thải từ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt. Hiện nay, mới chỉ có 66% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải; hầu hết nước thải sinh hoạt ở các đô thị đều không được xử lý mà xả thẳng ra môi trường. 

Môi trường đất ở một số nơi còn bị ô nhiễm do chất độc hóa học, chất độc màu da cam tồn lưu sau chiến tranh. Hiện còn có 335 điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật trên cả nước đã được xác định nhưng chưa được giải quyết. 

Đất canh tác nông nghiệp ở nhiều nơi đang bị suy thoái do sạt lở, rửa trôi, xói mòn, hoang mạc hóa, mặn hóa, phèn hóa,… Xói mòn đất đang xảy ra ở các tỉnh miền núi có địa hình dốc và chia cắt mạnh, thung lũng hẹp có nhiều hang hốc như ở các tỉnh phía Bắc và các tỉnh Tây Nguyên với lượng đất xói mòn khảng 33,8 - 150,5 tấn/ha/năm. Hiện nay vẫn còn khoảng 9,3 triệu ha đất (chiếm 28% diện tích đất tự nhiên) có liên quan đến hoang mạc hóa, trong đó có 2 triệu ha đang được sử dụng đã bị thoái hóa nặng và 2 triệu ha khác đang có nguy cơ thoái hóa cao; diện tích dải hoang mạc cát ven biển từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Bình Thuận lên đến hơn 419.000 ha. Hiện tượng mặn hóa, phèn hóa, xâm thực mặn ở các cửa sông và vùng đồng bằng sông Cửu Long đang trở nên gay gắt hơn trong những năm gần đây.

2. Môi trường nước


Chất lượng nước mặt lục địa đang bị suy giảm, có nơi đã bị ô nhiễm nặng. Các hồ ao, kênh mương tại các thành phố lớn đều bị ô nhiễm hữu cơ nghiêm trọng, vượt quá mức quy chuẩn cho phép, nhiều nơi đã biến thành nơi chứa nước thải (sông Tô Lịch, sông Lừ (Hà Nội), kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm (thành phố Hồ Chí Minh…). 


Các đoạn sông chảy qua các khu đô thị, khu vực sản xuất công nghiệp, khai khoáng đã bị ô nhiễm, nhiều chất ô nhiễm trong nước có nồng độ vượt quá quy chuẩn cho phép từ 1,5 - 3 lần. Chất lượng nước ở cả 3 Lưu vực sông Nhuệ - Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai đều bị suy giảm qua các năm, các thông số ô nhiễm đều không đạt quy chuẩn, đặc biệt là ô nhiễm hữu cơ.

Phần lớn nước dưới đất ở nước ta vẫn có chất lượng tốt, song cũng đang bị cạn kiệt do khai thác thiếu bền vững và bị ô nhiễm cục bộ ở một số nơi.

3. Môi trường biển và hải đảo


Nước biển ven bờ có dấu hiệu bắt đầu bị ô nhiễm. Cụ thể dải ven biển miền Nam từ Nha Trang trở vào, đã có dấu hiệu bị ô nhiễm BOD5. 


Ở các vùng biển từ tỉnh Quảng Ninh đến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, hàm lượng chất dinh dưỡng (N-NH4) đã vượt hoặc xấp xỉ quy chuẩn cho phép.


Một số vùng biển ven bờ đã có dấu hiệu bị ô nhiễm dầu. Đối với nước biển ở ngoài khơi, hàm lượng ôxy hòa tan và hàm lượng dầu mặc dù thấp hơn vùng ven biển song cũng đều vượt tiêu chuẩn ASEAN cho vùng nước bảo tồn thủy sinh.
4. Môi trường không khí


Chất lượng môi trường không khí ở nước ta đang bị suy giảm, đặc biệt tại các thành phố lớn. Môi trường không khí ở các đô thị đều đã bị ô nhiễm bụi, có nơi bị ô nhiễm nặng, đặc biệt là ở các đô thị lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.


Môi trường không khí ở các đô thị phía Nam (thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Cần Thơ,…) đã có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi NO2, CO trong khi ở các đô thị miền Bắc, nồng độ các khí này vẫn nằm ở ngưỡng xấp xỉ hoặc thấp hơn quy chuẩn cho phép.

Ở khu vực nông thôn, nhìn chung môi trường không khí còn khá tốt. Song ở một số khu vực như làng nghề, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, điểm khai thác khoáng sản,… môi trường không khí đã bị ô nhiễm.
5. Rừng và độ che phủ thảm thực vật


Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc là 43% vào năm 1943, đã giảm xuống 27,8% vào năm 1990. Nhờ những nỗ lực trong bảo vệ, phục hồi và trồng mới rừng, tỷ lệ diện tích đất có rừng che phủ đã được nâng lên 33,2% (năm 2000), 36,7 (năm 2004) và 39,5 (năm 2010). Trung bình mỗi năm có thêm 0,6% diện tích đất có rừng che phủ
. 


Từ năm 2006 đến nay, Nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư phát triển ngành lâm nghiệp, đặc biệt là dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Qua 13 năm thực hiện, dự án đã đạt được những thành tựu to lớn về môi trường sinh thái, kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, cụ thể đã tạo mới 3,73 triệu ha rừng, trong đó trồng rừng mới 2,45 triệu ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 1,28 triệu ha; độ che phủ của rừng tăng từ 32% năm 1998 lên 39,7% năm 2011
. Tuy nhiên, đến cuối năm 2010 chúng ta chưa đạt mục tiêu Quốc hội đề ra “Tỉ lệ che phủ rừng 42 - 43%”. Thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Nhờ vậy diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng đã không ngừng tăng lên.

Thời gian qua diện tích rừng vẫn bị tác động bởi các vụ cháy rừng, phá rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng. Trong giai đoạn 2004-2009 tổng số vụ cháy rừng trên cả nước là 3.659 vụ, gây thiệt hại 15.479 ha, diện tích rừng bị tàn phá là 26.985 ha, bị chuyển đổi sang các mục đích khác là 2.998 ha
, số vụ khai thác gỗ trái phép bị bắt giữ là 21.804 vụ
. Số liệu thống kê ở 17 địa phương cũng cho thấy, trong giai đoạn này đã xảy ra khoảng 1.200 vụ cháy rừng, 17.000  vụ vi phạm pháp luật về khai thác rừng với diện tích rừng bị thiệt hại lên đến 207.465 ha.
6. Đa dạng sinh học


Việt Nam được ghi nhận là một trong những nước có đa dạng sinh học cao của thế giới, với nhiều kiểu hệ sinh thái, các loài sinh vật và nguồn gen phong phú và đặc hữu. Ở nước ta có khoảng 7.500 loài chủng vi sinh vật; khoảng 20.000 loài thực vật bậc cao trên cạn và dưới nước; khoảng 10.500 loài động vật trên cạn gồm khoảng 1000 loài động vật không xương sống ở đất, 7.700 loài côn trùng, gần 500 loài bò sát, ếch nhái, 850 loài chim, 312 loài thú, trên 1.000 loài động vật không xương sống, khoảng 1.000 loài cá ở nước ngọt; dưới biển có trên 7.000 loài động vật không xương sống, khoảng 2.500 loài cá và xấp xỉ 50 loài rắn biển, rùa biển và thú biển
. 


Trong số 238 vùng sinh thái ưu tiên toàn cầu được Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) ghi nhận thì tại Việt Nam đã có 6 vùng, đó là: Rừng ẩm trên dãy Trường Sơn; Rừng khô Đông Dương; Vùng hạ lưu sông Mekong; Rừng ẩm á nhiệt đới Bắc Đông Dương; Rừng ẩm Đông Nam Trung Quốc-Hải Nam; và sông, suối Tây Giang (sông Bằng-Kỳ Cùng). Một số lượng đáng kể các  khu bảo tồn của Việt Nam đã được thế giới hoặc khu vực công nhận, bao gồm: 4 khu Ramsar, 9 khu Dự trữ sinh quyển, 2 khu Di sản thiên nhiên thế giới và 4 khu Di sản ASEAN. Việt Nam có 63 vùng chim quan trọng, chiếm khoảng 5% tổng diện tích đất liền của cả nước, trong đó 4 tỉnh có nhiều (19 vùng) vùng chim quan trọng nhất là: Đắc Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Bình.


IUCN công nhận có 6 trung tâm đa dạng sinh học về thực vật,… Năm 2011, Vườn quốc gia Chàm Trim đã được Ban Thư ký Công ước RAMSAR công nhận là khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam, thứ 2.000 của Thế giới
.


Về nguồn gen, trong những năm qua, một số giống cây trồng, vật nuôi đã được kiểm kê, từng bước được phục hồi. Theo đánh giá của Jucovski (1970), Việt Nam là một trong 12 trung tâm nguồn gốc giống cây trồng của thế giới với 16 nhóm cây trồng khác nhau bao gồm trên 800 loài. Theo Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến năm 2010, Chương trình bảo tồn nguồn gen đã bảo tồn và lưu giữ được hơn 14.000 nguồn gen của trên 200 loài cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả, cây lâm nghiệp, cây nguyên liệu, cây dược liệu và một số loài cây trồng khác. Một bộ phận quan trọng của các giống này là nguồn gen bản địa với nhiều đặc tính quý chỉ có ở Việt Nam.


Do nhiều nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, trong những năm gần đây, ĐDSH của nước ta tiếp tục suy giảm về lượng và suy thoái về chất với tốc độ cao, diện tích các hệ sinh thái tự nhiên như rừng ngập mặn ven biển, đất ngập nước, núi đá vôi, bãi bồi, cửa sông ven biển bị thu hẹp, chất lượng bị xuống cấp. Số loài và số cá thể các loài hoang dã giảm mạnh, nhiều loài hoang dã bị săn bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép nên nguy cơ tuyệt chủng cao, hiện có 882 loài thực vật, động vật hoang dã quý, hiếm, có giá trị kinh tế cao đang bị đe doạ ở các mức độ khác nhau được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam năm 2007. Nhiều loài giống bản địa bị mai một, sinh vật ngoại lại xâm hại chưa được kiểm soát. Đa dạng sinh học suy giảm với tốc độ báo động ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển bền vững và để lại nhiều hệ quả chưa lường hết được.
7. Môi trường đô thị và công nghiệp


Tính đến tháng 9 năm 2012, theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước đã có 283 khu công nghiệp (bao gồm cả khu chế xuất) được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 80.000 ha trên phạm vi 58 tỉnh, thành phố, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt gần 52.000 ha, chiếm khoảng 65% tổng diện tích đất tự nhiên. Kế hoạch 5 năm 1991-1995 là giai đoạn đầu và thí điểm phát triển khu công nghiệp, số lượng các khu công nghiệp được thành lập trong giai đoạn này là 12 khu công nghiệp với tổng diện tích tự nhiên 2.360 ha. Sau giai đoạn này, việc thành lập các khu công nghiệp được đẩy nhanh. Bên cạnh đó, còn có khoảng 878 Cụm công nhiệp do địa phương thành lập, trong đó 614 Cụm công nghiệp đang hoạt động. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian qua, việc phát triển các khu công nghiệp cũng diễn ra mạnh mẽ.


Tuy nhiên, công tác quy hoạch phát triển các khu công nghiệp hiện tại không tuân theo một quy hoạch thống nhất, một số nơi thiếu cơ sở khoa học 
; chưa được giải quyết đồng bộ với việc đầu tư cơ sở hạ tầng về môi trường. Nhiều khu, cụm công nghiệp vừa thu hút đầu tư, vừa xây dựng cơ sở hạ tầng, không tuân thủ thiết kế dự án đầu tư, dẫn đến không xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung, việc đầu tư cho hệ thống thoát nước còn manh mún, chắp vá, không hiệu quả. Hầu hết các địa phương đều có khu công nghiệp riêng với các chức năng giống nhau, tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết. Nhiều khu công nghiệp đã giảm mức đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp bao gồm cả hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. Việc lựa chọn địa điểm cho khu công nghiệp thường không tuân thủ theo những quy định liên quan. Quá trình thiết kế và thực hiện các quy hoạch phát triển công nghiệp có nhiều đơn vị cùng tham gia, nhưng còn thiếu sự điều phối chung và chịu trách nhiệm đến cuối cùng.


Trong giai đoạn phát triển hiện nay, sự phát triển của khu công nghiệp đã tạo sức ép không nhỏ đối với môi trường, đặc biệt gây ra ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí, ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn.


Ô nhiễm môi trường nước do nước thải Khu công nghiệp: Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỷ lệ các khu công nghiệp có trạm xử lý nước thải tập trung chỉ chiếm khoảng 66%, nhiều khu công nghiệp đã đi vào hoạt động mà hoàn toàn chưa triển khai xây dựng hạng mục này. Nhiều khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng tỷ lệ đấu nối của các cơ sở còn thấp. Nhiều nơi doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải cục bộ nhưng không vận hành, vận hành không hiệu quả hoặc xuống cấp. Ước tính, có khoảng 70% trong tổng số hơn 1 triệu m3 nước thải/ngày đêm phát sinh từ các khu công nghiệp xả thẳng ra nguồn tiếp nhận không qua xử lý. Thực trạng trên dẫn đến một khối lượng lớn nước thải của các khu công nghiệp khi xả thải ra môi trường đều có các thông số ô nhiễm cao hơn nhiều lần QCVN, cụ thể: hàm lượng cặn lơ lửng trong nước thải khu công nghiệp thường xuyên vượt ngưỡng cho phép, hàm lượng các chất dinh dưỡng trong nước thải khu công nghiệp thường không đạt yêu cầu QCVN, đặc biệt hàm lượng coliform trong nước thải khu công nghiệp rất cao, có nơi vượt QCVN từ 4.500 đến 210.000 lần.


Hiện nay, tình trạng ô nhiễm tại các sông, hồ, kênh, rạch hứng chịu nước thải từ các khu công nghiệp đã trở nên nghiêm trọng. Những nơi tiếp nhận nước thải của các khu công nghiệp đã bị ô nhiễm nặng, nhiều nơi nguồn nước không thể sử dụng được cho bất kỳ mục đích nào. 


Ô nhiễm môi trường không khí: Không khí ở các khu công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp cũ, đang bị ô nhiễm, do các nhà máy trong khu công nghiệp sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu hoặc chưa đầu tư hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường. Ô nhiễm không khí tại khu công nghiệp chủ yếu bởi bụi, một số khu công nghiệp có biểu hiện ô nhiễm CO, SO2 và tiếng ồn. Các khu công nghiệp mới với các cơ sở có đầu tư công nghệ hiện đại và hệ thống quản lý tốt thường có hệ thống xử lý khí thải trước khi xả ra môi trường nên thường ít gặp các vấn đề về ô nhiễm không khí hơn.


Ô nhiễm môi trường do chất thải rắn của khu công nghiệp: Hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp đã phát sinh một lượng không nhỏ chất thải rắn và chất thải nguy hại. Thành phần, khối lượng chất thải rắn phát sinh tại mỗi khu công nghiệp tùy thuộc vào loại hình công nghiệp đầu tư, quy mô đầu tư và công suất của của các cơ sở công nghiệp trong khu công nghiệp. Theo số liệu tính toán, chất thải rắn phát sinh từ các khu công nghiệp phía Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất so với các vùng khác trong toàn quốc, lên tới gần 3.000 tấn/ngày. Lượng chất thải nguy hại phát sinh ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhiều gấp 3 lần lượng chất thải nguy hại phát sinh ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và nhiều gấp khoảng 20 lần lượng chất thải nguy hại phát sinh ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.


Do hầu hết các khu công nghiệp chưa có điểm tập trung thu gom chất thải rắn nên các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thường ký hợp đồng với các Công ty môi trường đô thị tại địa phương hoặc một số doanh nghiệp có giấy phép hành nghề để thu gom và xử lý. Việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cũng do các doanh nghiệp chủ động đăng ký với các Sở Tài nguyên và Môi trường.


Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có thể phải chịu tổn thất do ô nhiễm môi trường lên tới 5,5% GDP hàng năm. Như vậy, nền kinh tế mất khoảng 3,9 tỉ USD trong 71 tỉ USD của GDP trong năm 2007 và khoảng 4,2 tỉ USD trong ước tính 76 tỉ USD của GDP trong năm 2008. Cũng theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, mỗi năm ở Việt Nam thiệt hại 780 triệu USD trong các lĩnh vực sức khỏe cộng đồng vì ô nhiễm môi trường (Nguồn: Bộ Công Thương - Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam: Tổn thất chiếm tới 5,5% GDP -Trang thông tin điện tử Thương mại & Môi trường, 2008). 


Theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ cùng với đà phát triển của các khu công nghiệp, tổng lượng nước thải phát sinh từ các khu công nghiệp sẽ tăng tương ứng. Nếu công tác xử lý nước thải của các khu công nghiệp trong nước chú trọng thì các chất ô nhiễm được thải ra môi trường sẽ rất cao.
8. Môi trường nông thôn và miền núi

8.1. Môi trường nông thôn


Cùng với sự chuyển biến tích cực, nông thôn Việt Nam vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém: phát triển thiếu quy hoạch, tự phát, có khoảng 23% xã có quy hoạch nhưng chất lượng quy hoạch chưa cao. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn lạc hậu, vệ sinh môi trường nông thôn còn nhiều bất cập. Cả nước hiện còn hơn 400.000 nhà ở tạm bợ. Hầu hết nhà ở nông thôn và miền núi được xây không có quy hoạch, quy chuẩn
. Chính những hạn chế, yếu kém này kéo theo tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn đang ở mức báo động ở nhiều nơi, đã và đang gây ra những tác động mạnh mẽ và lâu dài đến sức khỏe cộng đồng nông thôn. Một trong những nguyên nhân chính của ô nhiễm môi trường nông thôn là do chất thải rắn từ hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi, sự lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong sản xuất nông nghiệp và từ rác thải sinh hoạt nông thôn.


Mỗi năm tại khu vực nông thôn ở nước ta phát sinh trên 6,6 triệu tấn rác thải sinh hoạt, hơn 14.000 tấn bao bì hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón các loại, 76 triệu tấn rơm rạ và khoảng 47 triệu tấn chất thải chăn nuôi 
, chưa kể một khối lượng lớn các loại chất thải làng nghề khu vực nông thôn.


Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn vào khoảng 40 -55%, trong đó có khoảng 60% số thôn hoặc xã tổ chức thu dọn định kỳ; trên 40% thôn, xã đã hình thành các tổ thu gom rác thải tự quản.


Hiện tượng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, không đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc đã gây nên nhiều vụ ngộ độc, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm gia tăng. Mỗi năm có tới 60 - 65% lượng phân đạm (1,77 triệu tấn), gần 60% lượng lân (2,1 triệu tấn) và kali (344.000 tấn) được bón nhưng cây trồng không hấp thụ, rất lãng phí. Bên cạnh đó còn có 16.700 trang trại chăn nuôi mỗi năm thải ra môi trường trên 73 triệu tấn chất thải, làm gia tăng ô nhiễm trong khu vực nông thôn. Chưa kể tình trạng nuôi trồng thủy sản nặng tính tự phát, thiếu quy hoạch, chưa có hệ thống cấp, thoát nước phù hợp, thức ăn thừa không được xử lý, sử dụng hóa chất tùy tiện, đang làm suy giảm nhanh chất lượng môi trường, gây nên dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên diện rộng.

8.2. Môi trường miền núi

Khu vực dân tộc miền núi Việt Nam có đặc trưng cơ bản về thiên nhiên là địa hình núi cao, suối sâu, địa hình cắt xẻ mạnh, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa và môi trường tự nhiên bị phân hoá mạnh, là điều kiện thuận lợi tạo ra nguồn tài nguyên giàu có và đa dạng, quan trọng nhất là tài nguyên rừng, khoáng sản, đất đai và tiềm năng du lịch. Nhưng đây cũng chính là những trở ngại lớn cho việc canh tác, phát triển giao thông, thông tin và tiếp nhận tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Có thể nói, vùng núi nước ta là mái nhà chung của đất nước nhưng cũng là nguồn phát sinh của nhiều vấn đề môi trường, đối với vùng đồng bằng và biển. Bên cạnh đó, thói quen, tập quán sinh sống của các tộc người thiểu số còn mang nặng tính chất dựa vào việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Quá trình khai thác lại thiếu sự quy hoạch cần thiết cũng như sự điều tiết quản lý của Nhà nước nên đã gây ra những hậu quả nặng nề đối với môi trường sinh thái. Điều đó cho thấy vấn đề môi trường khu vực miền núi là khá phức tạp và có ảnh hưởng lớn đến môi trường quốc gia.

9. Môi trường làng nghề


Hiện nay, cả nước có trên 1.300 làng nghề đã được công nhận và 3.200 làng có nghề. Trong số đó có nhiều làng nghề trá hình, lấy danh nghĩa làng nghề để trốn tránh các nghĩa vụ đối với xã hội, trốn các loại phí, thuế, lệ phí nói chung và bảo vệ môi trường nói riêng, trốn tránh các chế tài về bảo vệ môi trường. Các làng nghề phân bố không đồng đều giữa các vùng, tập trung nhiều nhất ở miền Bắc, chiếm khoảng 60%, trong đó Đồng bằng sông Hồng chiếm khoảng 50%, chủ yếu tập trung tại các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định,…; miền Trung chiếm khoảng 23,6%, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế,…; miền Nam chiếm khoảng 16,4%, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Cần Thơ.


Dựa vào sản phẩm và phương thức sản xuất, có thể chia ra làm 5 loại nghề như sau: Làng nghề sản xuất thủ công, làng nghề sản xuất công nghiệp, làng nghề chế biến lương thực- thực phẩm, làng nghề sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu, làng nghề buôn bán – dịch vụ. Quy mô của các cơ sở sản xuất ở các làng nghề rất linh động, từ hộ gia đình đến các tổ hợp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển từ một vài gia đình, một làng nghề đến một vài xã, trong mỗi tỉnh có thể có rất nhiều loại làng nghề.


Với sự phát triển ồ ạt và thiếu quy hoạch của làng nghề tại khu vực nông thôn, cùng với sự mất cân bằng giữa nhu cầu phát triển sản xuất và khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng, sự lỏng lẻo trong quản lý nói chung và quản lý môi trường nói riêng, hoạt động của các làng nghề đã và đang gây áp lực rất lớn đến chất lượng môi trường tại các khu vực làng nghề. Hầu hết các làng nghề không có cơ sở thu gom, xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Kết quả khảo sát 52 làng nghề điển hình trong cả nước cho thấy trong số đó, 46% làng nghề có môi trường bị ô nhiễm nặng (đối với không khí hoặc nước hoặc đất hoặc cả ba dạng), 27% ô nhiễm vừa và những đánh giá trong thời gian gần đây cho thấy mức độ ô nhiễm của các làng nghề không giảm mà còn có xu hướng gia tăng. 


Tình trạng ô nhiễm môi trường của các làng nghề diễn biến ngày càng trầm trọng hơn với mức độ “tác động” đến môi trường rất khác nhau, phụ thuộc vào loại hình sản xuất và đặc điểm phân bố theo vùng, miền. Cụ thể:


Về nước thải, ô nhiễm chất hữu cơ tại các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm, chăn nuôi và giết mổ. Hàm lượng các chất ô nhiễm, đặc biệt là COD và BOD5, SS, Tổng N, Tổng P vượt QCVN hàng chục lần. Đặc biệt là nước thải từ khâu lọc tách bã, tách bột đen của quá trình sản xuất tinh bột từ sắn và dong giềng có độ pH thấp, hàm lượng BOD5, COD vượt trên 200 lần
. Ô nhiễm chất vô cơ chủ yếu tập trung tại các làng nghề dệt nhuộm, thủ công mỹ nghệ và mây tre đan, tái chế giấy, nước thải có hàm lượng cặn lớn và chứa nhiều chất ô nhiễm như dung môi, dư lượng các hoá chất trong quá trình nhuộm, đánh bóng. Nước thải dệt nhuộm chứa nhiều hóa chất và có độ màu rất cao, có nơi lên tới 13.000 (Pt-Co). Ô nhiễm kim loại nặng độc hại, dầu thải từ nước thải của các làng nghề mạ, tái chế kim loại,… Quá trình mạ bạc còn tạo ra muối thủy ngân xyanua, oxit kim loại, Cr6+ và các tạp chất khác vượt QCVN từ 1,5 -10 lần.


Về khí thải, ô nhiễm môi trường không khí tại các làng nghề có nguồn gốc chủ yếu từ việc sử dụng than làm nhiên liệu (phổ biến là than chất lượng thấp), sử dụng nguyên vật liệu và hóa chất trong dây chuyền công nghệ sản xuất. Khí thải chứa các thành phần đặc trưng là bụi, CO2, CO, SO2, NOx và chất hữu cơ bay hơi. Trong đó, ngành sản xuất có thải lượng ô nhiễm lớn nhất là tái chế kim loại, tiếp theo sản xuất vật liệu xây dựng và gốm sứ. Ngoài ra, quá trình tái chế và gia công cũng gây phát sinh các khí độc như hơi axit, kiềm, oxit kim loại (PbO, ZnO, Al2O3) và ô nhiễm nhiệt. Hàm lượng bụi ở khu vực sản xuất vật liệu xây dựng tại một số địa phương vượt QCVN là 3 - 8 lần, hàm lượng SO2 có nơi vượt 6,5 lần
. Một số làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm, chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm còn phát sinh ô nhiễm mùi do quá trình phân huỷ các chất hữu cơ trong nước thải và các chất hữu cơ trong chế phẩm thừa thải ra tạo nên các khí như SO2, NO2, H2S, NH3... các khí gây mùi hôi tanh rất khó chịu, điển hình như Làng trống da Lâm Yên (Đại Lộc, Quảng Nam). Các làng nghề ươm tơ, dệt vải và thuộc da thường bị ô nhiễm bởi các thông số như SO2, NO2. Các làng nghề thủ công mỹ nghệ thường bị ô nhiễm nặng bởi khí SO2 phát sinh từ quá trình xử lý chống mốc cho các sản phẩm may tre đan. Đặc biệt, các làng nghề dệt thường bị ô nhiễm tiếng ồn từ các máy dệt thủ công hoặc bán tự động, mức ồn vượt TCVN từ 4 - 14 dBA. 


Về chất thải rắn, ở hầu hết các làng nghề chưa được thu gom và xử lý triệt để, nhiều làng nghề xả thải bừa bãi gây tác động xấu tới cảnh quan môi trường, gây ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất. Các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm, đặc biệt là sản xuất tinh bột sắn, dong giềng tạo ra khối lượng lớn chất thải rắn. Khối lượng chất thải rắn này không được thu gom, xử lý mà xả bừa bãi ở các khu vực công cộng, đặc biệt là ao hồ, bờ đê gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước, ô nhiễm nghiêm trọng nước mặt, nước dưới đất; bốc mùi hôi thối và mất mỹ quan khu vực nông thôn. Làng nghề tái chế kim loại, với nguồn chất thải rắn phát sinh bao gồm bavia, bụi kim loại, phoi, rỉ sắt, lượng phát sinh khoảng 1-7 tấn/ngày. Làng nghề tái chế giấy, nhựa thải ra các chất thải rắn gồm: nhãn mác, bột giấy, băng ghim, băng dán, tạp chất không tái sinh được, các chi tiết bằng kim loại, cao su. Các tạp chất loại này thường chiếm 5-10% trong phế liệu
.


Với việc gia tăng ô nhiễm tại các làng nghề thì tỉ lệ người mắc bệnh tại đây đang có xu hướng gia tăng. Nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi thọ trung bình của người dân tại các làng nghề ngày càng giảm đi, thấp hơn 10 năm so với tuổi thọ trung bình toàn quốc. Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2008 cho thấy, tại các làng sản xuất kim loại, tỉ lệ người mắc các bệnh liên quan đến thần kinh, hô hấp, ngoài da, điếc và ung thư chiếm tới 60% dân số. Đối với các làng tái chế giấy, cho thấy 16% - 53,7% dân số bị mắc bệnh phổi, ngoài da, thần kinh do chịu sức ép từ khói bụi, tiếng ồn, ô nhiễm không khí, hóa chất và các khí độc như Cl2, H2S,... Tại các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm, tỉ lệ người mắc các bệnh về đường ruột với 58,8% dân số, đường hô hấp là 44,4% dân số.

III. CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
1. Chủ trương, chính sách của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: "Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng văn hóa, đạo đức và lối sống; kiềm chế tốc độ tăng dân số, nâng cao thể chất và sức khỏe nhân dân; bảo vệ và cải thiện môi trường" ; " Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa lớn đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái"; " Chú trọng phát triển công nghiệp năng lượng đi đôi với áp dụng công nghệ tiết kiệm nguyên, vật liệu; công nghiệp dược và các chế phẩm sinh học; công nghiệp bảo vệ môi trường... Coi trọng việc thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội... Áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn các hành vi huỷ hoại hoặc gây ô nhiễm môi trường... xây dựng và thực hiện nghiêm các quy đinh về phục hồi môi trường các khu khai thác khoáng sản... Hoàn chỉnh pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân, của toàn xã hội đối với việc phòng ngừa ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện môi trường. Thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải xử lý ô nhiễm hoặc phải chi trả cho việc xử lý ô nhiễm... Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và quản lý khai thác tài nguyên thiên nhiên...".

(Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Hà Nội  - 2006).

Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã chỉ rõ: “Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại; là nhân tố đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta”.

“Bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững, phải được thể hiện trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và từng địa phương. Khắc phục tư tưởng chỉ chú trọng phát triển kinh tế - xã hội mà coi nhẹ bảo vệ môi trường. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững" và “Xây dựng nước ta trở thành một nước có môi trường tốt, có sự hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường, sống thân thiện với thiên nhiên." 
Quyết định số 256/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/12/2003 phê duyệt Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước khẳng định quan điểm: “Chiến lược bảo vệ môi trường là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững đất nước. Phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, là đầu tư cho phát triển bền vững”.

2. Các văn bản, quy định pháp luật hiện hành

2.1. Hiến pháp

Là đạo luật cơ bản, có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 đã có những quy định mang tính nguyên tắc về bảo vệ môi trường. 

Điều 29 của Hiến pháp nước ta quy định:

“Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhà nước khuyên khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị sử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại”.

Như vậy, Hiến pháp đã quy định nghĩa vụ “bảo vệ môi trường” là một nghĩa vụ pháp lý của mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội.

2.2. Luật và Pháp lệnh

Việc bảo vệ môi trường được quy định bởi Luật Bảo vệ môi trường (Luật Bảo vệ môi trường năm 1993; Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Luật Bảo vệ môi trường 2014) và các văn bản có liên quan. 

Trong hệ thống các Luật, Pháp lệnh về bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường có thể coi là đạo luật có vị trí trung tâm (luật chung) trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh Luật Bảo vệ môi trường, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn có các luật, pháp lệnh về bảo vệ các thành tố môi trường (còn gọi là các luật, pháp lệnh về tài nguyên). Cụ thể, đó là Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; Luật Đất đai năm 2013; Luật Thủy sản năm 2003; Luật Dầu khí năm 1993 (được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và năm 2008); Luật Tài nguyên nước năm 2012; Luật Khoáng sản năm 2010 v.v.

Ngoài ra, quy định về nghĩa vụ bảo vệ môi trường hoặc nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân còn nằm rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác. Trong số đó phải kể đến: 
- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Luật Đầu tư năm 2014;

- Luật Đấu thầu năm 2013;

- Luật Nhà ở năm 2014;


-  Luật Thanh niên năm 2005;

-  Bộ luật Hàng hải năm 2005; 

- Luật Du lịch năm 2005; 

- Luật Quốc phòng năm 2005;

- Luật Giáo dục năm 2005 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 4 tháng 12 năm 2009); 

- Luật Điện lực năm 2005 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực năm 2012); 

- Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2004; 

- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014); 

- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Luật Xây dựng năm 2013; 

- Luật Biên giới quốc gia năm 2003; 

- Luật Hải quan năm 2014;
 

-  Luật Di sản văn hóa năm 2001 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009); 


- Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013);



- Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 


- Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;


- Luật Hàng không dân dụng năm 2006 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng năm 2014)….

Ngoài ra, một số luật, pháp lệnh còn quy định cụ thể việc xử lý vi phạm pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Trong số đó, phải kể đến Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật Hình sự năm 1999 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2009), Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012…

Một số luật, pháp lệnh có những nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề tài chính trong bảo vệ môi trường cũng có thể kể đến là: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003; Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Luật Thuế tài nguyên năm 2009 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế năm 2014), Pháp lệnh Phí và lệ phí…
2.3. Các văn bản quy phạm dưới Luật, Pháp lệnh

Để thực hiện các Luật, Pháp lệnh kể trên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành hữu quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn có nội dung quy định về bảo vệ môi trường.

Các văn bản này tập trung vào giải quyết các nội dung chính sau: quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Việt Nam; quy định quy trình đánh giá tác động môi trường; quy định về giấy phép môi trường; quy định về thanh tra môi trường; quy định về các biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; quy định về các thiết chế bảo vệ môi trường (tổ chức, bộ máy, phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan bảo vệ môi trường)…

Hiện có hơn 90 Nghị định của Chính phủ, hơn 50 Quyết định và 30 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cùng hàng trăm thông tư, chỉ thị, quyết định của các Bộ, ngành đã ban hành có nội dung liên quan trực tiếp tới công tác bảo vệ môi trường. Một số văn bản, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường như sau:

- Nghị định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường;
- Nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;
- Nghị định 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
- Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
- Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước;

- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;

- Nghị định số 137/2005/NĐ-CP ngày 09/11/2005 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22 /11/2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

- Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước; 

- Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.

Các văn bản về quy hoạch ngành, phê duyệt các chiến lược, chương trình hành động về bảo vệ môi trường hoặc liên quan đến bảo vệ môi trường:
- Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
- Quyết định số 328/2005/QĐ-TTg ngày 12/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010;
- Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”; 
- Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg ngày 10/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020;

- Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
- Quyết định số 212/2005/QĐ-TTg ngày 26/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các biến đổi gen; sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen;
- Chỉ thị số 23/2005/CT-TTg ngày 21/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp;
- Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước đa dạng sinh học và Nghị định thư Catagena về An toàn sinh học;
- Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoach tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường đến 2020;
…

Bên cạnh việc tích cực ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, Việt Nam đã từng bước tham gia các điều ước quốc tế về môi trường như: Công ước về Luật Biển, Công ước Viên về bảo vệ tầng ô zôn, Công ước kiểm soát, vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hại và tiêu huỷ chúng (Basel), Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, Công ước về đa dạng sinh học… Việc gia nhập các công ước này là tiền đề quan trọng cho việc hội nhập của pháp luật Việt Nam với những tiêu chuẩn và quy phạm của pháp luật quốc tế. 
PHẦN THỨ HAI
GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014

Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đã được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Việc ban hành Luật Bảo vệ môi trường 2005 đã đóng góp hết sức quan trọng vào những thành công trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua. Tuy nhiên, sau thời gian áp dụng Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, cụ thể như sau:

- Một số quy định trong pháp luật về bảo vệ môi trường còn chưa phù hợp, chưa sát thực tế, thiếu cụ thể dẫn đến chậm đi vào cuộc sống, không theo kịp yêu cầu phát triển của thực tiễn và hội nhập quốc tế; còn những chồng chéo và khoảng trống trong các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đã nảy sinh sự trùng lặp, mâu thuẫn, thiếu tính đồng bộ trong các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường với pháp luật khác có liên quan đến bảo vệ môi trường. Những nguyên nhân nêu trên đã làm giảm hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

- Cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường chậm đổi mới, chưa đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường. Các loại thuế, phí về môi trường theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý, khắc phục, cải tạo và phục hồi môi trường”, “người hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải trả tiền” mới chỉ bước đầu tạo nguồn thu cho ngân sách mà chưa phát huy được vai trò công cụ kinh tế điều tiết vĩ mô, hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng xanh. Chưa tạo ra hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi để khuyến khích phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ môi trường và sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Phân công, phân cấp thẩm quyền trong quản lý môi trường còn phân tán, chồng chéo và chưa hợp lý, chưa đi đôi với tăng cường năng lực, phân định rõ trách nhiệm. Việc giao cho nhiều Bộ, ngành cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường trong khi chưa xác định được nguyên tắc tổ chức bộ máy thống nhất để giải quyết các vấn đề có tính liên vùng, liên ngành dẫn đến sự phối hợp không nhất quán, nảy sinh nhiều cơ quan đầu mối trong cùng một nhiệm vụ quản lý, do đó làm giảm vai trò của cơ quan đầu mối thống nhất giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về môi trường.

- Các quy định của pháp luật mới chỉ chú trọng trách nhiệm từ phía Nhà nước, thiếu cơ chế phù hợp để phát huy hiệu quả sự tham gia của toàn xã hội, từng doanh nghiệp và người dân đối với công tác bảo vệ môi trường.

- Bộ máy quản lý nhà nước về môi trường chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao, chưa giải quyết hiệu quả các vấn đề liên ngành, liên vùng, xuyên quốc gia. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường chưa theo kịp được các yêu cầu mới đặt ra, nhất là ở địa phương, cơ sở.

- Vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn diễn biến phức tạp trong khi công tác thanh tra, kiểm tra chưa được quan tâm đúng mức, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe.

Bên cạnh những tồn tại, bất cập nêu trên trong quá trình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường đòi hỏi cần sớm được khắc phục, còn nhiều vấn đề mới nảy sinh như tác động của biến đổi khí hậu, an ninh môi trường, an ninh sinh thái đòi hỏi pháp luật về bảo vệ môi trường phải được cập nhật, bổ sung với các giải pháp đồng bộ, đủ mạnh, có tính đột phá. Đồng thời, để nghiêm túc thực hiện một số quan điểm, chủ trương, chính sách mới, quan trọng của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường mới được ban hành, thể hiện tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đòi hỏi pháp luật bảo vệ môi trường phải sớm được cập nhật, sửa đổi, bổ sung.

Chính vì vậy, việc ban hành Luật bảo vệ và môi trường năm 2014 là rất cần thiết. Ngày 23 tháng 6 năm 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoa XIII kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường.
II. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Bố cục của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
Luật bảo vệ môi trường năm 2014 gồm 20 chương, 170 điều, cụ thể:

- Chương 1: Những quy định chung, gồm 07 điều, từ Điều 01 đến Điều 07 quy định về: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc bảo vệ môi trường; chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường; những hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích; và những hành vi bị nghiêm cấm.

- Chương 2: Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, gồm 04 mục, 27 điều, từ Điều 08 đến Điều 34, quy định về: Quy hoạch bảo vệ môi trường (từ Điều 08 đến Điều 12); Đánh giá môi trường chiến lược (từ Điều 13 đến Điều 17); Đánh giá tác động môi trường (từ Điều 18 đến Điều 28); Kế hoạch bảo vệ môi trường (từ Điều 29 đến Điều 34); 
- Chương 3: Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, gồm 04 điều từ Điều 35 đến Điều 38, quy định về: Bảo vệ môi trường trong điều tra, đánh giá, lập quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng; bảo vệ môi trường trong điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; và bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.


- Chương 4: Ứng phó với biến đổi khí hậu, gồm 10 điều từ Điều 39 đến Điều 48, quy định về: quy định chung về ứng phó với biến đổi khí hậu; lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý phát thải khí nhà kính; quản lý các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; phát triển năng lượng tái tạo; sản xuất và tiêu thụ thân thiện môi trường; thu hồi năng lượng từ chất thải; quyền và trách nhiệm của cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu; và hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu.


- Chương 5: Bảo vệ môi trường biển và hải đảo, gồm 03 điều từ Điều 49 đến Điều 51, quy định về: quy định chung về bảo vệ môi trường biển và hải đảo; kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo.


- Chương 6: Bảo vệ môi trường nước, đất và không khí, gồm 04 mục, 13 điều, từ Điều 52 đến Điều 64, quy định về: Bảo vệ môi trường nước sông (từ Điều 52 đến Điều 55); Bảo vệ môi trường các nguồn nước khác (từ Điều 56 đến Điều 58); Bảo vệ môi trường đất  (từ Điều 59 đến Điều 61); Bảo vệ môi trường không khí (từ Điều 62 đến Điều 64).


- Chương 7: Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, gồm 15 điều từ Điều 65 đến Điều 79, quy định về: Bảo vệ môi trường khu kinh tế; bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung; bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp; bảo vệ môi trường làng nghề; bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản; bảo vệ môi trường đối với bệnh viện và cơ sở y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng; bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu; bảo vệ môi trường trong hoạt động lễ hội, du lịch; bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; và bảo vệ môi trường đối với cơ sở nghiên cứu, phòng thử nghiệm.


- Chương 8: Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư, gồm 05 điều từ Điều 80 đến Điều 84, quy định về: Yêu cầu bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư; bảo vệ môi trường nơi công cộng; yêu cầu bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình; tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường; và bảo vệ môi trường trong mai táng, hỏa táng.


- Chương 9: Quản lý chất thải, gồm 05 mục 19 điều từ Điều 85 đến Điều 103, quy định về: Quy định chung về quản lý chất thải (từ Điều 85 đến Điều 89);  Quản lý chất thải nguy hại (từ Điều 90 đến Điều 94); Quản lý chất thải rắn thông thường (từ Điều 95 đến Điều 98); Quản lý nước thải (từ Điều 99 đến Điều 101);  Quản lý và kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ (Điều 102 và 103).

- Chương 10: Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường, gồm 03 mục 09 điều, từ Điều 104 đến Điều 112, quy định về: Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Xử lý, phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm; Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường.


- Chương 11: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường, gồm 08 điều, từ Điều 113 đến Điều 120, quy định về: hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường; nguyên tắc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật môi trường; yêu cầu đối với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường xung quanh; yêu cầu đối với quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường; tiêu chuẩn môi trường; xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn môi trường.


- Chương 12: Quan trắc môi trường, gồm 07 điều, từ Điều Điều 121 đến Điều 127, quy định về: hoạt động quan trắc môi trường; thành phần môi trường và chất phát thải cần được quan trắc; chương trình quan trắc môi trường; hệ thống quan trắc môi trường; trách nhiệm quan trắc môi trường; điều kiện hoạt động quan trắc môi trường; và quản lý số liệu quan trắc môi trường.


- Chương 13: Thông tin môi trường, chỉ thị môi trường, thống kế môi trường và báo cáo môi trường, gồm 03 mục, 11 điều từ Điều 128 đến Điều 138, quy định về: Thông tin môi trường (từ Điều 128 đến Điều 131); Chỉ thị môi trường và thống kê môi trường (Điều 132 và 133); Báo cáo môi trường (từ Điều 134 đến Điều 138).


- Chương 14: Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, gồm 05 điều từ Điều 139 đến Điều 143, quy định về: nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Chính phủ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; và trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân các cấp.


- Chương 15: Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường, gồm 03 điều, từ Điều 144 đến Điều 146, quy định về: Trách nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trách nhiệm và quyền của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư.


- Chương 16: Nguồn lực về bảo vệ môi trường, gồm 09 điều, từ Điều 147 đến Điều 155, quy định về: chi ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường; phí bảo vệ môi trường; quỹ bảo vệ môi trường; phát triển dịch vụ môi trường; ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường; phát triển công nghiệp môi trường; truyền thông, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; và giáo dục về môi trường, đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường.


- Chương 17: Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường, gồm 03 điều, từ Điều 156 đến Điều 158, quy định về: ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về môi trường; bảo vệ môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; và mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.


- Chương 18: Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường, gồm 04 điều, từ Điều 159 đến Điều 162, quy định về: Trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm; tranh chấp về môi trường; và khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường.


- Chương 19: Bồi thường thiệt hại về môi trường, gồm 05 điều, từ Điều 163 đến Điều 167, quy định về: Thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường; nguyên tắc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường; xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường; giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường; và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường.


- Chương 20: Điều khoản thi hành, gồm 03 điều, từ Điều 168 đến Điều 170 quy định về: Điều khoản chuyển tiếp; hiệu lực thi hành; và quy định chi tiết.
2. Nội dung cơ bản của Luật bảo vệ môi trường năm 2014
2.1. Những quy định chung
Nội dung cơ bản của phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng được giữ nguyên. Tuy nhiên, để phù hợp với khái niệm lãnh thổ trong Hiến pháp 2013, lãnh thổ trong Luật bảo vệ môi trường năm 2014 được quy định cụ thể hơn: “Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”. Việc bổ sung cụm từ “cơ quan” vào phạm vi điều chỉnh của Luật nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường.

Kế thừa đa số thuật ngữ được sử dụng trong Luật Bảo vệ môi trường 2005, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có thay đổi thuật ngữ về môi trường (Khoản 1 Điều 3) với quan điểm coi con người là một thành phần của môi trường và tác động qua lại với các thành phần khác của môi trường nhằm quy định rõ trách nhiệm ứng xử với môi trường của con người.

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 bổ sung thêm một số thuật ngữ: “Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường” (được thêm vào để phù hợp với Luật Quy chuẩn và Tiêu chuẩn đã được ban hành); “Quy hoạch bảo vệ môi trường”, “Thích ứng với biến đổi khí hậu”, “Thông tin môi trường” nhằm lý giải cho các nội dung được điều chỉnh mới trong các quy định tại điều khoản cụ thể ở những chương tiếp theo.

Nguyên tắc bảo vệ môi trường về cơ bản, điều khoản này kế thừa các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2005, tuy nhiên có bổ sung thêm một số nội dung: Bảo vệ môi trường phải gắn kết với bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý tài nguyên, giảm thiểu chất thải; bảo vệ môi trường phải gắn kết với bảo đảm quyền của trẻ em, thúc đẩy giới và bảo đảm mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành.

Quy định chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường kế thừa Luật Bảo vệ môi trường 2005, điều khoản này gần như giữ nguyên các nội dung cơ bản có bổ sung chính sách gắn kết giữa bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường với thích ứng với biến đổi khí hậu, an ninh môi trường; xây dựng văn hóa môi trường. Đồng thời, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 sắp xếp lại các chính sách theo thứ tự ưu tiên và mức độ quan trọng của các chính sách.

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định 16 hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7). Tuy nhiên, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 bổ sung nội dung: cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của người có thẩm quyền để làm trái về quản lý môi trường (Khoản 16 Điều 7). Như vậy, hành vi bị nghiêm cấm không chỉ ở những đối tượng của quản lý nhà nước mà còn là các đối tượng quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã bỏ Khoản 16 Điều 7 của Luật BVMT năm 2005 quy định nghiêm cấm “các hành vị bị nghiêm cấm khác về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật” để hạn chế sự lạm dụng nghiêm cấm trong quản lý bảo vệ môi trường.
2.2. Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
2.2.1. Quy hoạch bảo vệ môi trường (Mục 1)

Quy hoạch bảo vệ môi trường là nội dung hoàn toàn mới của Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Quy định này giúp chúng ta có một tầm nhìn dài hạn và tổng thể về bảo vệ môi trường, gắn kết thực sự giữa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế-xã hội; chủ động triển khai công tác bảo vệ môi trường, gắn bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế, an sinh xã hội và là cơ sở điều chỉnh hoặc xây dựng các quy hoạch phát triển khác, đặc biệt là phát triển bền vững. 

Quy hoạch bảo vệ môi trường phải được xây dựng phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội; chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia bảo đảm phát triển bền vững; quy hoạch sử dụng đất; bảo đảm nguyên tắc bảo vệ môi trường (Điều 8 Luật bảo vệ môi trường năm 2014). Việc xây dựng Quy hoạch bảo vệ môi trường không làm đảo lộn các quy hoạch cơ bản hiện có. Quy hoạch bảo vệ môi trường phải dựa trên hiện trạng tự nhiên, kinh tế, xã hội để phân vùng môi trường, bảo tồn đa dạng sịnh học, quản lý môi trường, quản lý chất thải, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường. 

Tại Điều 9, nội dung của Quy hoạch bảo vệ môi trường đã được mở rộng ngoài phạm vi các hoạt động bảo vệ môi trường và ở mức độ nào đó, Quy hoạch bảo vệ môi trường đã đến gần với quy hoạch môi trường như một số nước đã sử dụng.

Có một số ý kiến cho rằng, cần có Quy hoạch bảo vệ môi trường vùng kinh tế-xã hội hoặc những vùng có tính đặc thù. Tuy nhiên, khi xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch, phải có cấp hành chính tương tự. Mặt khác, trong Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia phải có nội dung Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp vùng. Vì vậy, Quy hoạch bảo vệ môi trường chỉ còn 2 cấp độ, quốc gia và cấp tỉnh.

Yếu tố quyết định thực hiện thành công quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường là khả năng tổ chức triển khai ngay việc xây dựng Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia, bởi vì, Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia là cơ sở khoa học, thực tiễn và pháp lý để xây dựng Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

2.2.2. Đánh giá môi trường chiến lược (Mục 2)

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) về cơ bản giống đối tượng được quy định tại Luật bảo vệ môi trường năm 2005 (Điều 13). Tuy nhiên, trong điều kiện mới có QHBVMT và bảo đảm tính cần thiết, thực thi của một số báo cáo ĐMC, Luật quy định giao Chính phủ quy định danh mục các đối tượng phải lập ĐMC.

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định rõ, ngoài việc ĐMC phải được thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch gồm chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; chiến lược, quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp; chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên quy mô từ 02 tỉnh trở lên; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh có tác động lớn đến môi trường. Kết quả ĐMC phải được xem xét, tích hợp vào nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch này (Khoản 2 và 3 Điều 14).

Điều 15 quy định rõ 10 nội dung chính của ĐMC. Trong khi đó, Điều 16 của Luật bảo vệ môi trường năm 2005 quy định có 05 nội dung chung.

Có một số nội dung về tổ chức, trách nhiệm, phương thức hoạt động của hội đồng thẩm định ĐMC tại Điều 17 Luật bảo vệ môi trường năm 2005 đã được lược bỏ bởi vì trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt thuộc về cơ quan quản lý nhà nước; các hội đồng thẩm định chỉ giúp các cơ quan quản lý nhà nước thẩm định nên chỉ cần quy định cụ thể trong các văn bản dưới luật.

2.3. Đánh giá tác động môi trường (Mục 3)

Với mục đích hạn chế lạm dụng yêu cầu phải làm báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và tính lý thuyết của một số ĐTM, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định chỉ có 3 nhóm đối tượng phải lập ĐTM tại Điều 18, đó là: 
(i) Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 
(ii) Các dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịc sử-văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam đã được xếp hạng;

và (iii) Các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Để làm rõ hơn các dự án nhóm (ii) và tiêu chí “nguy cơ tác động xấu đến môi trường” của các dự án nhóm (iii), Luật giao Chính phủ quy định danh mục các dự án phải lập ĐTM.

Điều 20 về lập lại báo cáo ĐTM quy định chủ dự án phải lập lại ĐTM trong các trường hợp: Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;; Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.
 

Nội dung của báo cáo ĐTM cũng được quy định cụ thể hơn tại Điều 22 Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Những quy định về tổ chức, yêu cầu, trách nhiệm của hội đồng thẩm định cũng đã được lược bỏ vì cơ quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định và phê duyệt kết quả thẩm định là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Khoản 1 Điều 27); các hội đồng thẩm định chỉ có chức năng tư vấn cho cơ quan thẩm định và phê duyệt kết quả thẩm định. Cụ thể nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm: 
- Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; phương pháp đánh giá tác động môi trường.

- Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

- Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án.

- Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

- Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

- Biện pháp xử lý chất thải.

-Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

- Kết quả tham vấn.

- Chương trình quản lý và giám sát môi trường.

- Dự toán kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.

- Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Điều 23 Luật bảo vệ môi trường năm 2005 quy định chủ dự án có trách nhiệm “thông báo cho cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM để kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM” (Điểm d Khoản 1); “Chỉ được đưa công trình vào sử dụng khi đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu quy định tại các điểm a, b và c của điều khoản này” (Điểm d Khoản 1 Điều 23).  Quy định này dẫn tới tính thiếu thực thi nên tỷ lệ kiểm tra xác nhận thực hiện báo cáo ĐTM (hậu thẩm định) trong thời gian vừa qua quá thấp, nhiều tỉnh chỉ dưới 10%, trong khi các dự án không thể không vận hành.

Để khắc phục hạn chế này, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định “chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án đối với dự án lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường do Chính phủ quy định. Những dự án này chỉ được vận hành sau khi cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường” (Khoản 2 Điều 27). Đồng thời, để tránh việc gây khó dễ cho chủ dự án, Điều 28 quy định “trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 2 Điều 27 của Luật này, cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM phải tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. Trường hợp phải phân tích các chỉ tiêu môi trường phức tạp thì thời gian cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày”. Như vậy, chỉ có những dự án do Chính phủ quy định mới có hậu thẩm định và hậu thẩm định bị ràng buộc trong thời gian nhất định.

2.4. Kế hoạch bảo vệ môi trường (Mục 4)

Qua thời gian thực hiện quy định về cam kết bảo vệ môi trường theo Luật bảo vệ môi trường năm 2005, thực tế cho thấy có nhiều khó khăn, thiếu tính thực thi, mang tính lý thuyết và trong nhiều trường hợp đã dẫn đến tiêu cực trong công tác quản lý, dù từ “cam kết” cũng có ý nghĩa tích cực nhất định.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tạo điều kiện cho chủ dự án thực hiện trách nhiệm và chủ động trong bảo vệ môi trường, mặt khác sẽ thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ môi trường đối với các đối tượng không lập ĐTM, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định 06 điều mới về kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 29, 30, 31, 32, 33 và Điều 34).

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định cụ thể đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gồm: Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Đồng thời quy định rõ nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường gồm các nội dung như sau: Địa điểm thực hiện; Loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng; Dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường; Biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó Luật bảo vệ môi trường 20014 còn quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan chuyên môn; trách nhiệm của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận; và  trách nhiệm của cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.
Luật bảo vệ môi trường năm 2014 giao Chính phủ quy định cụ thể đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường, 06 nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường, trách nhiệm tổ chức xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện và có thể ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã với điều kiện cụ thể.


3. Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên (Chương III)

Nội dung Chương này quy định về bảo vệ môi trường trong điều tra, đánh giá, lập quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển bền vững tài nguyên rừng; điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.

Kế thừa quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2005, tại Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 bổ sung thêm cụm từ “Bảo vệ môi trường” vào tên điều; yêu cầu quy hoạch khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên phải phù hợp với quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

Luật cũng quy định rõ việc bảo vệ môi trường trong các hoạt động cụ thể, cụ thể: Bảo vệ môi trường trong điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; Bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản

4. Ứng phó với biến đổi khí hậu (Chương IV)
Ứng phó với biến đổi khí hậu liên quan đến nhiều lĩnh vực và nhiều nội dung đã được quy định tại một số luật chuyên ngành như Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Tài nguyên nước, Luật Đa dạng sinh học,… Với hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay, chúng ta chưa thể xây dựng một luật riêng về ứng phó với biến đổi khí hậu trên cơ sở tích hợp tất cả nội dung về ứng phó với biến đổi khí hậu. Vì vậy, các cơ quan của Quốc hội và cơ quan soạn thảo đã nhất trí lựa chọn xây dựng một chương riêng về ứng phó với biến đổi khí hậu trong phạm vi điều chỉnh của Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Như vậy, lần đầu tiên chúng ta luật hóa những quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu trong mối liên quan chặt chẽ với BVMT.

Chương IV quy định chung về ứng phó với biến đổi khí hậu; lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; quản lý phát thải khí nhà kính; quản lý các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; phát triển năng lượng tái tạo; sản xuất và tiêu thụ thân thiện với môi trường; thu hồi năng lượng từ chất thải; quyền và trách nhiệm của cộng đồng trong ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Các quy định này sẽ là cơ sở để xây dựng Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu.

Các quy định tại Chương này chỉ mới có tính cơ bản và tính nguyên tắc, làm cơ sở pháp lý để xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu trong mối liên quan với bảo vệ môi trường. Việc giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải đã được nhấn mạnh bên cạnh việc khuyến khích thu hồi năng lượng từ chất thải. Những quy định này cần được cụ thể hóa trong công tác bảo vệ môi trường để tiến tới mục tiêu hầu hết chất thải được sử dụng lại như là một nguồn tài nguyên chính và lâu dài. 


5. Bảo vệ môi trường biển và hải đảo (Chương V)

Hiện nay, Tổng cục Biển và Hải đảo đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường  giao xây dựng Luật Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, tuy nhiên để bảo đảm tính hệ thống và toàn diện của lĩnh vực bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ môi trường 2014 vẫn có chương riêng về bảo vệ môi trường biển và hải đảo, bao gồm quy định chung về bảo vệ môi trường biển và hải đảo, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường biển và hải đảo. Luật Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển sẽ cụ thể hóa các quy định này và thống nhất với Luật bảo vệ môi trường 2014.

Những quy định chung về bảo vệ môi trường biển và hải đảo được quy định tại Luật bảo vệ môi trường 2014 gồm các nội dung: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh liên quan đến biển và hải đảo phải có nội dung về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Nguồn phát thải từ đất liền, hải đảo và các hoạt động trên biển phải được kiểm soát, ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật; Việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và tổ chức, cá nhân có liên quan khác;  Tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển và hải đảo phải chủ động ứng phó sự cố môi trường và có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân có liên quan khác trong ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khai thác nguồn lợi từ biển, hải đảo, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng ngập mặn, khu di sản tự nhiên và hải đảo phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch bảo vệ môi trường.

6. Bảo vệ môi trường nước, đất và không khí (Chương VI)

6.1. Về bảo vệ môi trường nước sông (Mục 1)

So với các quy định về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông tại Luật bảo vệ môi trường năm 2005, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã:

- Quy định rõ hơn về bảo vệ môi trường nước sông, nội dung kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông trách nhiệm của các cơ quan có liên quan đến bảo vệ môi trường nước lưu vực sông; 

- Bổ sung quy định các nguồn thải vào lưu vực sông phải được quản lý phù hợp với sức chịu tải của sông, chất lượng nước sông và trầm tích phải được theo dõi và đánh giá, bảo vệ môi trường nước lưu vực sông phải gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác và sử dụng nguồn nước sông. Nội dung kiểm soát ô nhiễm và xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông bao gồm việc thống kê, đánh giá, giảm thiểu và xử lý chất thải đổ vào lưu vực sông; định kỳ quan trắc và đánh giá chất lượng nước sông và trầm tích; điều tra, đánh giá sức chịu tải của sông; công bố các đoạn sông, dòng sông không còn khả năng tiếp nhận chất thải; xác định hạn ngạch xả nước thải vào sông; xử lý và cải thiện môi trường nước sông; quan trắc và đánh giá chất lượng nước sông và trầm tích sông xuyên biên giới…

Để tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường nước sông, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định rõ trách nhiệm cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, trong đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức bảo vệ môi trường nước lưu vực sông nội tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức bảo vệ môi trường môi trường lưu vực sông liên tỉnh và sông xuyên biên giới. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp thông tin về chất lượng môi trường nước, trầm tích các lưu vực sông, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án bảo vệ môi trường nước lưu vực sông liên tỉnh.

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 không có quy định về tổ chức và hoạt động của các Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai, Sông Cầu, Sông Nhuệ-Đáy. Luật cũng không giao cho Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường nước sông, đặc biệt là nội dung kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông tại Điều 53.

6.2. Bảo vệ môi trường đất (Mục 3)

Luật bảo vệ môi trường năm 2005 không có điều khoản riêng về bảo vệ môi trường đất. Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có mục về bảo vệ môi trường đất, bao gồm 03 điều, trong đó có quy định chung về bảo vệ môi trường đất, quản lý môi trường đất và kiểm soát ô nhiễm môi trường đất.

- Theo các quy định này, mọi hoạt động có sử dụng đất phải xem xét đến môi trường đất và có giải pháp bảo vệ môi trường đất; các tổ chức, cá nhân được giao sử dụng đất phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường đất; gây ô nhiễm môi trường đất phải có trách nhiệm xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết việc kiểm soát ô nhiễm đất để bảo đảm các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm đất phải được xác định, kiểm soát; cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm tổ chức kiểm soát ô nhiễm môi trường đất; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm đất tại cơ sở. 

- Lần đầu tiên, ô nhiễm dioxin có nguồn gốc từ chất diệt cỏ dùng trong chiến tranh ở Việt Nam (chất da cam/dioxin) đã được quy định trong pháp luật là phải được điều tra, đánh giá, khoanh vùng và xử lý bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường như các chất độc hại khác.

Vì tầm quan trọng và tính phức tạp của kiểm soát ô nhiễm môi trường đất nên các quy định này sẽ được chi tiết hóa trong Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

6.3. Bảo vệ môi trường không khí (Mục 4)

Chất lượng môi trường không khí, ô nhiễm môi trường không khí không chỉ bao hàm bụi, khí thải, khí gây hiệu ứng nhà kính. Môi trường không khí ô nhiễm của các nước đang phát triển đã chứng minh rằng ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính tác hại đến con người. Vì vậy, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã có mục riêng về lĩnh vực này, bao gồm những quy định chung về bảo vệ môi trường không khí; quản lý chất lượng môi trường không khí xung quanh; kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên cơ sở kế thừa quy định về Luật bảo vệ môi trường năm 2005 có mục về quản lý và kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Theo các quy định mới trong Luật bảo vệ môi trường năm 2014, các nguồn phát thải khí vào môi trường phải được đánh giá và kiểm soát; tổ chức và cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát thải khí tác động xấu đến môi trường phải có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý bảo đảm chất lượng môi trường không khí. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, chủ yếu là quan trắc, thống kế, đánh giá, xả thải bảo đảm khả năng chịu tải của môi trường không khí.

7. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (Chương VII)

7.1. Bảo vệ môi trường đối với Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Trong Luật bảo vệ môi trường năm 2005 đã có quy định về bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (Điều 36) nhưng chưa có các quy định về bảo vệ môi trường đối với các hình thức tổ chức khác đang phổ biến và phát triển mạnh ở nước ta trong những năm gần đây như các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,…Vì vậy, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế (Điều 65), bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (Điều 66), bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung (Điều 67), trong đó làm rõ trách nhiệm, chức năng của cơ quan quản lý bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động bảo vệ môi trường tại các ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất,... Luật giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong bảo vệ môi trường tại các loại hình tổ chức sản xuất nêu trên.

7.2. Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Luật bảo vệ môi trường năm 2005 định nghĩa phế liệu là “sản phẩm, vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng được thu hồi để dùng làm nguyên liệu sản xuất”; yêu cầu phế liệu nhập khẩu phải được làm sạch, không lẫn vật liệu, hàng hóa cấm nhập khẩu, chất thải, tạp chất nguy hại.

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 định nghĩa phế liệu là “vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại từ quá trình sản sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác”; loại bỏ các quy định “phải được làm sạch, không lẫn vật liệu, hàng hóa cấm nhập khẩu, chất thải, tạp chất nguy hại” vì tính thiếu thực thi, thay bằng  phế liệu nhập khẩu phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Theo quy định này, chỉ có những loại phế liệu đã có quy chuẩn kỹ thuật môi trường mới thuộc danh mục phế liệu do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Mặt khác, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định các yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải có các điều kiện cụ thể, trong đó có công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng, xử lý tạp chất đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; chỉ nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, phải ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định của Chính phủ. Luật không quy định việc mua bán phế liệu nhập khẩu. Chỉ có tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất mới được phép nhập khẩu phế liệu. Như vậy, với những hàng rào kỹ thuật và pháp lý, việc nhập khẩu phế liệu khó có thể bị lạm dụng như thời gian vừa qua.

7.3. Bảo vệ môi trường làng nghề

Bảo vệ môi trường làng nghề là một trong những vấn đề bức xúc, khó khăn hiện nay. Việc lạm dụng danh nghĩa làng có nghề, áp dụng công nghệ sản xuất thô sơ và lạc hậu, quản lý nhà nước có những điểm thiếu rõ ràng và chồng chéo là những nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm làng nghề. Vì vậy, các quy định về bảo vệ môi trường làng nghề đã được viết lại theo hướng quy định rõ các điều kiện về bảo vệ môi trường mà làng nghề, các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển và các đối tượng khác trong làng nghề phải thực hiện. Đồng thời, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định rõ trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp các cấp đối với bảo vệ môi trường làng nghề. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 70 về bảo vệ môi trường làng nghề và nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

7.4. Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng

Tại Khoản 3 Điều 75 quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, quy định “Việc nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Chính phủ quy định cụ thể đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng”.

Theo quy định tại khoản này, tàu biển đã qua sử dụng muốn được nhập khẩu phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; không đề cập đến việc nhập khẩu tàu cũ để phá dỡ làm nguyên liệu sản xuất hay để sử dụng. Luật giao Chính phủ quy định cụ thể đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu tàu cũ, điều kiện phá dỡ tàu cũ. 

7.5. Thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Luật bảo vệ môi trường năm 2005 quy định chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm thu hồi sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ; quy định cụ thể một số sản phẩm  phải thu hồi và một số sản phẩm khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; giao Thủ tướng Chính phủ quy định việc thu hồi, xử lý các sản phẩm thải bỏ.

Quy định này dẫn tới hạn chế tính khả thi do một số sản phẩm không hoặc khó tổ chức thu hồi, xử lý; không quy định trách nhiệm của người sử dụng và cơ quan quản lý nên chủ các cơ sở không hoặc rất khó thực hiện. Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã khắc phục những hạn chế trên, quy định rõ trách nhiệm của chủ cơ sở, người tiêu dùng, các cơ quan quản lý và giao Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể; không quy định cụ thể loại sản phẩm nào cần thu hồi trong Luật để bảo đảm tính linh hoạt và thực thi.

8. Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư (Chương VIII)

Chương này quy định bảo vệ môi trường đối với đô thị, khu dân cư tập trung, bảo vệ môi trường nơi công cộng, bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình, bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng, hỏa táng và quy định về tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường. Các quy định này kế thừa nội dung cơ bản của Luật bảo vệ môi trường năm 2005.

9. Quản lý chất thải (Chương IX)

Kế thừa các nội dung cơ bản về quản lý chất thải nguy hại của Luật bảo vệ môi trường năm 2005, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã quy định rõ hơn về điều kiện của cơ sở xử lý chất thải nguy hại. Điểm mới của quy định về quản lý chất thải nguy hại là Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định danh mục chất thải nguy hại và cấp phép xử lý chất thải nguy hại; Xác định rõ nội dung quản lý chất thải nguy hại trong quy hoạch bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Với các quy định này, quản lý chất thải có tính thống nhất với trách nhiệm đầu mối là Bộ Tài nguyên và Môi trường; cấp tỉnh không còn được cấp phép xử lý chất thải nguy hại. Có ý kiến cho rằng, cấp Bộ khó có thể quản lý các cơ sở xử lý chất thải nguy hại  quy mô nhỏ ở địa phương và vì thế nên để địa phương quản lý. Quan điểm của cơ quan soạn thảo và các cơ quan tham mưu của Quốc hội là, với khả năng nhân lực, kỹ thuật, vốn hạn chế, các cơ sở nhỏ không thể tham gia xử lý chất thải nguy hại bảo đảm các quy chuẩn kỹ thuật môi trường nên không cho phép các cơ sở sở này hành nghề xử lý chất thải nguy hại.

10. Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường (Chương X)

Chương này thay thế Chương IX về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường của Luật bảo vệ môi trường năm 2005, bổ sung mục xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và quy định rõ hơn về phòng ngừa sự cố môi trường, ứng phó sự cố môi trường, xây dựng lực lượng ứng phó sự cố môi trường, xác định thiệt hại do sự cố môi trường và trách nhiệm ứng phó sự cố môi trường của tổ chức, cá nhân và các cơ quan quản lý có liên quan.

Với quy định tại Điều 104 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã luật hóa một số nội dung quan trọng của Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và trách nhiệm của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Nội dung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nên thuộc Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

11. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường (Chương XI)

Để phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định bổ sung quy chuẩn kỹ thuật tại Chương XI về quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường, trong đó quy định các loại quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường không khí xung quanh, quy chuẩn kỹ thuật chất thải và các quy chuẩn kỹ thuật môi trường khác; các nguyên tắc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật môi trường; yêu cầu đối với quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường không khí xung quanh, chất thải và giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia, ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương.


12. Quan trắc môi trường (Chương XII)

Với mục tiêu xây dựng một hệ thống quan trắc môi trường quốc gia thống nhất và toàn diện, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có một chương riêng về quan trắc môi trường, quy định các thành phần môi trường và chất phát thải cần được quan trắc, chương trình quan trắc, các loại tổ chức và hoạt động thuộc hệ thống quan trắc trên cơ sở tách nội dung quan trắc môi trường và thông tin về môi trường được quy định trong 01 chương (Chương X) của Luật bảo vệ môi trường năm 2005. 

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định trách nhiệm quan trắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, khu công nghiệp, khu chế xuất,… Luật giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện hoạt động quan trắc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của quan trắc môi trường, phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế-xã hội.

13. Thông tin môi trường, chỉ thị môi trường, thống kê môi trường và báo cáo môi trường (Chương XIII)

Chương này quy định về thu thập và quản lý thông tin môi trường; công bố, cung cấp thông tin môi trường; công khai thông tin môi trường; chỉ thị môi trường; thống kế môi trường; trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan và tổ chức có liên quan đến bảo vệ môi trường trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm; nội dung của các báo cáo công tác bảo vệ môi trường; nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo về kinh tế-xã hội hàng năm; trách nhiệm xây dựng báo cáo và nội dung báo cáo chuyên đề về hiện trạng môi trường quốc gia và địa phương.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về thông tin môi trường và báo cáo môi trường, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường sẽ nắm rõ hơn thực trạng môi trường quốc gia và môi trường của từng địa phương để trên cơ sở đó có những điều chỉnh về chính sách, pháp luật và tổ chức bảo vệ môi trường hợp lý, hiệu quả.

14. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (Chương XIV)
Để nhấn mạnh trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 tách nội dung trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước thành một chương riêng (Luật bảo vệ môi trường năm 2005 quy định trong một chương với trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên), trong đó quy định nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Điều 139; quy định Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đặc biệt là chủ trì xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án quốc gia về bảo vệ môi trường. Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, ban hành thông tư, thông tư liên tịch về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực bộ, ngành quản lý. Với các quy định này, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lớn hơn, phức tạp hơn nhưng sẽ giúp cho việc quản lý nhà nước có tính thống nhất và toàn diện. 

15. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường (Chương XV)
Luật bảo vệ môi trường năm 2005 chỉ có 01 điều quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên (Điều 124), trong đó quy định các tổ chức này có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các thành viên tham gia bảo vệ môi trường, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước là tạo điều kiện cho các hoạt động trên và Điều 105 quy định về thực hiện dân chủ cơ sở về bảo vệ môi trường, trong đó có trách nhiệm phổ biến thông tin môi trường của các cơ quan liên quan, tổ chức đối thoại.

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã tích hợp các nội dung trên, mở rộng đối tượng và nội dung về trách nhiệm, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp và đặc biệt là cộng đồng dân cư tại 01 chương riêng. Theo các quy định này, các tổ chức nói trên và cộng đồng dân cư có trách nhiệm và quyền hạn rộng hơn, góp phần quan trọng vào việc xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường và vai trò của người dân trong bảo vệ môi trường được phát huy tốt hơn.

16. Nguồn lực về bảo vệ môi trường (Chương XVI)

Luật bảo vệ môi trường năm 2005 quy định nguồn tài chính bảo vệ môi trường, ngân sách nhà nước về bảo vệ môi trường tại Điều 110 và Điều 111, trong đó có quy định chi ngân sách sự nghiệp môi trường cho một số hoạt động bảo vệ môi trường cụ thể, sau đó, một số luật và pháp lệnh liên quan đến ngân sách, phí, thuế được ban hành, vì vậy Luật bảo vệ môi trường năm 2014 phải có những điều chỉnh để không quy định lại và không quy định trái với các luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Ngoài ra, trong Chương này có những quy định mới như sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các hoạt động bảo vệ môi trường, bổ sung các hoạt động bảo vệ môi trường cần được chi từ ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường, trong đó có xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, chương trình, đề án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học (Luật Đa dạng sinh học không có quy định nguồn ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường chi cho các hoạt động đa dạng sinh học).

Mặt khác, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có khoản quy định chi đầu tư phát triển cho các hoạt động khác có liên quan đến bảo vệ môi trường như xứ lý chất thải, xây dựng các trạm quan trắc môi trường, xử lý sự cố môi trường,bảo tồn đa dang sịnh học,.. (Khoản 2 Điều 147). Với quy định này, nguồn chi cho bảo vệ môi trường được mở rộng, tránh sự lạm dụng ngân sách từ sự nghiệp bảo vệ môi trường cho một số hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường.

17. Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường (Chương XVII)

Về cơ bản nội dung hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường được giữ nguyên như quy định của Luật bảo vệ môi trường 2005. 

18. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường (Chương XVIII)

        18.1. Về thanh tra, kiểm tra

Các quy định về thanh tra môi trường đã được biên soạn lại để phù hợp với Luật Thanh tra và Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Luật bảo vệ môi trường năm 2005 quy định thanh tra bảo vệ môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với thanh tra chuyên ngành bảo vệ môi trường của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để kiểm tra, thanh tra việc bảo vệ môi trường của các đơn vị trực thuộc.

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trên phạm vi toàn quốc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở, dự án, công trình thuộc phạm vi bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh. Như vậy, trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, thanh tra các cơ sở của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không thuộc danh mục bí mật nhà nước thuộc về Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

18.2. Về thời hiệu khởi kiện

Theo quy định của pháp luật, thời hiệu khởi kiện là 02 năm, kể từ khi xuất hiện hành vi bị khởi kiện. Đối với lĩnh vực môi trường, thời hiệu khởi kiện như trên là không hợp lý vì trong nhiều trường hợp, hậu quả của môi trường ô nhiễm đối với con người xuất hiện sau hàng năm, thậm chí hàng chục năm như dị tật bẩm sinh, ung thư.

Vì vậy, tại Khoản 3 Điều 162 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, thời hiệu khởi kiện về môi trường được tính từ thời điểm tổ chức, cá nhân bị thiệt hại phát hiện được thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của tổ chức, cá nhân khác. Nghĩa là thời hiệụ khởi kiện được mở rộng đến mức không có giới hạn.

19. Bồi thường thiệt hại về môi trường (Chương XIX)

Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có quy định mới về nguyên tắc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức và cá nhân gây ô nhiễm môi trường (Điều 164), trong đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trực tiếp của tổ chức phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức mình. 

Về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường sẽ được cụ thể hóa trong Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2014.  

Trên đây là những nội dung chính được chỉnh sửa, bổ sung của Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Ngoài ra, tại một số điều khoản khác của Luật cũng có những thay đổi về trật tự các nội dung, câu chữ nhằm đảm bảo tính khoa học, logic, rõ ràng.

 19. Chương XIX. Điều khoản thi hành

Chương này quy định về điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành, định trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền./.
PHẦN THỨ BA

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Singapore


Nhằm bảo đảm cho việc kiểm soát và bảo vệ môi trường ở Singapore, một loạt các văn bản liên quan đến pháp luật về môi trường được ban hành, bao gồm:
Đạo luật về môi trường và sức khoẻ cộng đồng: Đạo luật này bao hàm các vấn đề về tiếng ồn, vệ sinh công cộng, chất thải rắn, chất thải độc hại và việc kiểm soát kinh doanh thực phẩm, chôn cất, hoả táng cũng như quản lý các bể bơi. Để thi hành Đạo luật này có 14 văn bản hướng dẫn thi hành.

Đạo luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường: Đạo luật này điều chỉnh các vấn đề liên quan đến việc kiểm soát ô nhiễm môi trường và các hoạt động có mục đích liên quan đến việc kiểm soát ô nhiễm môi trường. 


Đạo luật về hệ thống cống tiêu thoát nước: Đạo luật này được ban hành nhằm điều chỉnh việc xây dựng, duy trì và cải tạo nâng cấp các hệ thống cống rãnh và hệ thống tiêu thoát nước dưới mặt đất điều chỉnh việc xử lý nước thải thương mại cũng như các vấn đề liên quan đến các hoạt động nêu trên.


Đạo luật về xuất nhập khẩu, quá cảnh chất thải nguy hiểm: Đạo luật này điều chỉnh việc xuất nhập khẩu và quá cảnh chất thải nguy hiểm và các chất khí thải khác.


Để đảm bảo cho các đạo luật có hiệu lực thi hành trên thực tế, thì các biện pháp cưỡng chế là không thể thiếu, do đó pháp luật về môi trường của Singapore cũng đã đặt ra các biện pháp cưỡng chế khác nhau cho các mức vi phạm pháp luật về môi trường như sau:


Biện pháp xử lý hình sự


Pháp luật môi trường Singapore lấy chế tài hình sự là công cụ cơ bản để thực thi, biện pháp này được áp dụng đối với người bị kết án phạt tiền, phạt tù, bắt bồi thường và đối với những vi phạm nhỏ thì phạt cải tạo lao động bắt buộc (chỉ áp dụng với những bị cáo đủ 16 tuổi trở lên và đủ tiêu chuẩn y tế). Cụ thể là:


+ Hình phạt tiền:


Đây là hình phạt phổ biến nhất trong các đạo luật về môi trường của Singapore, phạt tiền được xem là công cụ hữu hiệu trong việc tăng cường hiệu lực pháp luật về bảo vệ môi trường của Singapore. Chánh án của Singapore trong vụ Chadrakumar - một vụ về đổ rác nơi công cộng vi phạm đạo luật về môi trường sức khoẻ cộng đồng đã tuyên bố: “... Việc áp dụng rộng rãi hình phạt tiền sẽ làm tăng hiệu quả trong việc trừng trị kẻ vi phạm và phòng ngừa các hành vi tương tự, phạt tiền có độ chính xác cao, tỉ mỉ cao, để thay đổi và vì thế càng trở nên có hiệu quả”.


Theo các đạo luật ở Singapore thì có nhiều mức độ vi phạt tiền khác nhau, tuỳ thuộc vào các đạo luật khác nhau và mức độ nguy hiểm của hành vi gây ra. Ví dụ trường hợp đổ rác nơi công cộng, nếu bị Toà án kết tội thì người vi phạm sẽ bị phạt đến 10.000$ với vi phạm lần đầu và nếu tái phạm sẽ bị phạt tới 20.000$.


Ngoài ra, các đạo luật về môi trường của Singapore cũng quy định phạt tiền một cách rất linh hoạt đối với các vi phạm ít nghiêm trọng, đó là việc cho phép người vi phạm trả một khoản tiền thích hợp cho Bộ Môi trường Singapore và vụ việc sẽ tự kết thúc mà không phải đưa ra Toà.


+ Hình phạt tù


Đây là chế tài nghiêm khắc nhất nhằm trừng trị những người vi phạm ngoan cố, khi mà các hành vi phạm tội có thể mang lại cho người phạm tội những khoản lợi nhuận lớn nếu họ không bị phát hiện và hình phạt tiền vẫn không ngăn chặn được các hành vi mà người đó gây ra. Ví dụ: theo Đạo luật về môi trường sức khoẻ cộng đồng và Đạo luật kiểm soát ô nhiễm thì những người vi phạm lần đầu bị buộc tội về hành vi đưa chất thải hoặc các chất độc hại vào nguồn nước ngầm có thể bị phạt tù đến 12 tháng. Đối với những người tái phạm thì có thể bị phạt tù với chế độ khắc nghiệt từ 1 đến 12 tháng.


+ Tạm giữ và tịch thu


Một số luật về môi trường quy định về việc tạm giữ và tịch thu các công cụ, phương tiện được sử dụng vào việc phạm tội. Ngoài ra, nếu trường hợp thực phẩm không phù hợp cho con người có thể bị tịch thu và tiêu huỷ theo Đạo luật về môi trường và sức khoẻ cộng đồng và Đạo luật về mua bán thực phẩm.


+ Lao động cải tạo bắt buộc


Lao động cải tạo bắt buộc là biện pháp mà qua thực tiễn thực thi pháp luật về môi trường ở Singapore cho thấy đây là một biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn các vi phạm nhỏ, những người vi phạm đã bị áp dụng hình phạt lao động cải tạo bắt buộc ít khi lặp lại hành vi đã vi phạm, đặc biệt rất ít người tái phạm. Cụ thể tại Mục 21A quy định: “Người nào từ 16 tuổi trở lên bị kết án vì vi phạm một trong các quy định tại mục 18 hoặc 20, và nếu trước khi anh ta bị kết tội, toà án thấy rằng để cải tạo người vi phạm và để bảo vệ môi trường cũng như sức khoẻ cộng đồng liên quan đến môi trường, người vi phạm cần phải thực hiện công việc liên quan đến vệ sinh làm sạch các vị trí nhất định mà không được trả thù lao thì thay cho các quyết định hoặc hình phạt khác và trừ khi có những lý do đặc biệt. Toà án sẽ ra quyết định bắt buộc lao động cải tạo đối với người vi phạm buộc họ phải thực hiện công việc nói trên dưới sự giám sát của các nhân viên giám sát, phù hợp với các quy định của mục này và mục 21B”.


Bên cạnh các quy định cụ thể nêu trên, pháp luật về môi trường của Singapore cũng xác định trách nhiệm tuyệt đối với việc phạm tội mà có thể là nguyên nhân gây hại đối với môi trường hoặc sức khoẻ của cộng đồng nói chung, trong một số trường hợp toà án có thể phán quyết về hành vi phạm tội đã được thực hiện không cần công tố phải chứng minh bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi đó. Ví dụ: trường hợp Young Heng Yew (1996) bị buộc tội xả rác nơi công cộng là vi phạm phải chịu trách nhiệm tuyệt đối. Cụ thể là bị buộc tội vi phạm mục 18 (1) (a) của Đạo luật về môi trường sức khoẻ cộng đồng vì đã vứt một mẩu thuốc lá xuống sàn. Người này thừa nhận là có vứt mẩu thuốc lá xuống sàn nhưng khẳng định là anh ta có ý định nhặt mấu thuốc lá đó và cho vào nơi quy định, nhưng không kịp vì anh ta bị bắt ngay sau khi vừa vứt mẩu thuốc lá xuống sàn. Toà án cấp dưới kết luận anh ta không có tội với lập luận rằng công tố buộc tội không chứng minh được là người bị buộc tội này không có ý định nhặt mẩu thuốc lá để cho vào nơi quy định. Khi xem xét kháng nghị của công tố, Chánh án Singapore cho rằng: “Vi phạm quy định tại mục 18 (1)... là vi phạm thuộc loại “chịu trách nhiệm tuyệt đối”. Điều này không ám chỉ những vi phạm mà yếu tố chủ quan hoàn toàn không tồn tại, nó dùng để chỉ những vi phạm mà ở đó yếu tố chủ quan có lỗi không cần làm rõ ngay..., ngay hành vi vứt mẩu thuốc lá xuống sàn đã chứng tỏ đó là hành vi cố ý, việc buộc tội không cần phải làm sáng tỏ sự tồn tại của trạng thái lỗi trong ý thức”.


Biện pháp hành chính

Tuy pháp luật Singapore xem chế tài hình sự là quan trọng nhất trong việc bảo vệ môi trường nhưng không vì thế mà xem nhẹ các chế tài hành chính và dân sự bởi nếu chỉ riêng chế tài hình sự thì không thể bảo vệ môi trường một cách có hiệu quả. Không giống như các chế tài hình sự và dân sự thường là các biện pháp tức thời, các chế tài hành chính thường có hiệu lực trong việc bảo đảm các biện pháp liên tục, đặc biệt là các hoạt động gây ô nhiễm. Một số chế tài hành chính đã được chấp nhận là các kế hoạch sử dụng đất, giấy phép và việc ban hành cá mệnh lệnh thông báo. Cụ thể là:


+ Kế hoạch sử dụng đất 


Việc lập kế hoạch sử dụng đất trong kiểm soát môi trường cơ bản có tính chất phòng ngừa. Các khu vực dành cho công nghiệp nặng, công nghiệp vừa và công nghiệp làm sạch được phân ranh giới rõ ràng. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Môi trường và các cơ quan liên quan như Uỷ ban tái phát triển đô thị và Cục kiểm soát xây dựng.


+ Giấy phép, giấy chứng nhận


Việc cấp giấy phép và giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Bộ Môi trường nhằm đảm bảo kiểm soát và quản lý chặt chẽ các hoạt động có khả năng tác động có hại tới môi trường. Cụ thể là trước khi một hoạt động được phép tiến hành, Bộ Môi trường phải đảm bảo là hoạt động đó sẽ không gây ra tác hại gì cho môi trường. Ví dụ về Đạo luật kiểm soát ô nhiễm về môi trường, các hoạt động công nghiệp có khả năng gây ô nhiễm không khí đều phải được phép của Bộ Môi trường trước khi công việc được triển khai.


+ Thông báo và lệnh


Thông báo và lệnh được áp dụng trong trường hợp người chủ sở hữu hoặc quản lý một tài sản không tuân thủ các quy định tiêu chuẩn hoặc điều kiện về môi trường được quy định trong các đạo luật liên quan. Thông báo và lệnh này sẽ yêu cầu chủ sở hữu hoặc quản lý tài sản phải tuân thủ các yêu cầu đặt ra trong đó. Nếu không thực hiện các yêu cầu đó, chủ sở hữu hoặc quản lý phải chịu trách nhiệm trước toà án và phải chịu hình phạt.


Bên cạnh các quy định về thông báo và lệnh để đảm bảo yếu tố dân chủ trong việc thực thi pháp luật trong nhiều đạo luật khác nhau, người nhận được lệnh hoặc thông báo nếu không đồng ý với yêu cầu đề ra trong đó thì sẽ nộp đơn phản đối. Đơn phản đối đó sẽ được Bộ trưởng Bộ có liên quan quyết định: giữ nguyên, thay đổi hoặc bãi bỏ lệnh hoặc thông báo đề ra. Quyết định này của Bộ trưởng là quyết định cuối cùng. Ví dụ theo điều 93 Luật về môi trường sức khoẻ cộng đồng, thì bất cứ người nào nếu không đồng ý với thông báo, lệnh hoặc quyết định của người có thẩm quyền thì trong vòng 7 ngày nhận được lệnh, thông báo hoặc quyết định có thể nộp đơn phản đối tới Bộ trưởng và Bộ trưởng là người trực tiếp xem xét, giải quyết.


Ngoài ra, chế tài hành chính còn thực hiện chức năng giám sát nhằm đảm bảo hạn chế tiếng ồn tại các công trường không được vượt quá giới hạn cho phép. Nếu có tiếng khiếu nại từ phía dân chúng, Bộ Môi trường phải tiến hành đánh giá độc lập về mức độ tiếng ồn. Nếu tiếng ồn vượt quá mức độ quy định, thì chủ sở hữu, người quản lý công trường xây dựng có liên quan, căn cứ vào chứng cứ đã có quản chịu một khoản tiền phạt tối đa là 2.000USD, nếu tái phạt phải nộp 100USD cho mỗi ngày tái phạm tiếp theo.


Do tính cấp thiết của pháp luật về môi trường cho nên trong các Đạo luật về môi trường cũng đã trao cho Bộ Môi trường một số quyền hạn để thực thi các công việc khẩn cấp, nhằm thi hành ngay bất kỳ nhiệm vụ nào nếu nhiệm vụ đó là cấp bách đối với sự an toàn xã hội, sức khoẻ hay dịch vụ cộng đồng. Ví dụ: trong điều 90 Luật Bảo vệ môi trường quy định: “trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền có thể chỉ đạo thực hiện ngay lập tức bất kỳ nhiệm vụ hoặc làm bất cứ việc gì theo quy định tại Luật này, nếu người có thẩm quyền thấy công việc đó là cần thiết cho sức khoẻ cộng đồng hoặc cho sự an toàn của xã hội”.


Biện pháp dân sự


Bên cạnh các chế tài về Hình sự và Hành chính, các Đạo luật môi trường Singapore cũng quy định nhiều hình thức chế tài dân sự. Cụ thể như: Yêu cầu cá nhân gây ô nhiễm phải nộp phạt, bồi thường thiệt hại, chi phí và các khoản phí tổn mà cơ quan có thẩm quyền phải chịu để làm sạch môi trường... Theo Điều 97 của Luật Bảo vệ môi trường của Singapore thì Chính phủ có thể thu giữ lại từ người sở hữu hoặc quản lý tài sản các phí tổn và chi phí đã được sử dụng trong quá trình thực hiện bất kỳ nào đã được quy định trong luật. Trong vòng 14 ngày theo quy định, nếu chi phí này chưa được thanh toán thì vụ việc sẽ được đưa ra Toà.


Trên đây là một số quy định về tổng quan pháp luật môi trường Singapore. Từ một số vấn đề nêu trên cho ta thấy sở dĩ môi trường Singapore trở nên sạch, đẹp và để có được một Singapore là “thành phố của cây xanh” phải có rất nhiều yếu tố, nhưng chính pháp luật về môi trường được quy định một cách toàn diện là công cụ hữu hiệu nhất để đảm bảo sự sạch, đẹp cho môi trường Singapore.

2. Pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học của Thái Lan

Thái Lan là một trong các nước trong khu vực có hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường tương đối hoàn thiện. Trong việc bảo vệ môi trường, Thái Lan rất coi trọng việc bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm và là nước có nguồn gen quý thuộc các loài hoang dã. Để bảo vệ nguồn gen, bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên, Thái Lan đã ban hành nhiều đạo luật, trong đó có đạo luật về bảo vệ nguồn gen động vật, thực vật và đạo luật y học dân tộc, cụ thể:

a) Đạo luật về bảo vệ nguồn gen động vật, thực vật:

 Đạo luật này quy định nhiều nội dung có liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, chia sẻ lợi ích các nguồn gen động vật, thực vật. Đây là những kinh nghiệm tốt đối với nhiều nước, trong đó có nước ta để chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen thực vật, động vật khi mà nguồn tài nguyên này đang bị suy giảm đáng kể. Tuy nhiên những thỏa thuận khu vực có một ý nghĩa rất quan trọng để mỗi quốc gia, trong đó có Thái Lan thành công trong vấn đề bảo vệ nguồn tài nguyên đang suy giảm này.

b) Đạo luật y học dân tộc:

Sinh vật hữu sinh tiến hóa và sinh tồn trong môi trường xung quanh. Sự tiến hóa là một quá trình hệ thống trong đó mọi vật phải được hài hòa cân đối với nhau để tồn tại. Sự cân bằng của bất kỳ hệ sinh thái nào cũng mang tính động và thay đổi theo thời gian. Một số loài có thể bị tuyệt chủng, một số loài mới lại hình thành. Loài người là một phần nhỏ của hệ thống, nhưng lại mong muốn mình là nhân tố lớn gây xáo trộn sự cân bằng. Khi công nghệ do con người triển khai đạt được các bước tiến, sinh thái toàn cầu tỏ ra không còn cân bằng nữa. Các nhà khoa học trên thế giới đã nhận thức ra vấn đề này và đang cố gắng giảm thiểu quá trình hủy hoại. Một số cam kết và công ước quốc tế đã được đưa ra nhằm sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên sinh học.

Thái Lan cũng giống như các nước đang phát triển khác trong vùng nhiệt đới, giàu về đa dạng sinh học, về hệ sinh thái, loài và di truyền. Sự khai thác thái quá các nguồn sinh học trước đây đã khiến các cơ quan lập pháp phải thông qua Đạo luật về rừng vào năm 1941. Theo Đạo luật này khi muốn khai thác bất cứ một nguồn tài nguyên thiên nhiên nào trong phạm vi của rừng thì phải xin phép và trả một khoản phí trên danh nghĩa. Việc quyết định cho khai thác các nguyên liệu trong rừng phải dựa trên hiện trạng của các nguồn tài nguyên trong vùng. Tuy vậy, đạo luật này đã không có hiệu lực thực hiện do diện tích có rừng quá rộng.

Từ năm 1973, Thái Lan trở thành thành viên của Công ước quốc tế về cấm buôn bán các loài động, thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng (CITES). Dưới sức ép của Công ước, Chính phủ đã sửa đổi Đạo luật về thực vật vốn là văn bản được soạn thảo để bảo vệ các quyền lợi của các nông dân để phù hợp với các qui định của CITES. Tất cả các loài được liệt kê trong CITES cũng được coi là các loài được bảo tồn đã được qui định trong pháp lệnh thực vật. Việc xuất nhập khẩu cũng như tái xuất các loài được bảo tồn cũng được qui định rõ ràng. Những loài thực vật chỉ có trong rừng không được phép dùng để buôn bán quốc tế trừ khi được nhân giống nhân tạo. Hệ thống này đòi hỏi một biện pháp kiểm soát có hiệu quả tại cả các nước xuất và các nước nhập khẩu. Nhưng đáng tiếc là Công ước này mới chỉ liệt kê danh sách các giống loài đang có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bị đe dọa tuyệt chủng trong buôn bán quốc tế.

Việc hình thành Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã dẫn đến những thay đổi lớn trong xã hội của các nước đang phát triển. Các nước mạnh cố gắng tận dụng công nghệ tiên tiến của họ cũng như sức mạnh thương lượng. Các quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), một vấn đề cốt yếu của WTO đang làm thay đổi cách thức mà các nước giải quyết các nguồn tài nguyên sinh vật và các tri thức truyền thống có liên quan.

Người dân địa phương đã từng sống hài hòa với rừng. Cây là thức ăn, gia vị là những vị thuốc vô cùng quan trọng. Các công thức của các vị thuốc cổ truyền được hình thành qua một thời gian dài, trả bằng giá cuộc sống và sức khỏe của các thế hệ trước. Các tri thức về các thuộc tính sử dụng cây thuốc được tích lũy từ nhiều thế hệ. Thế nhưng khối tri thức này lại không được hệ thống bảo vệ sở hữu trí tuệ quốc tế hiện nay đề cập đến mặc dù giá trị to lớn của nó.

Chính phủ nhận thức được 25% thuốc tân dược trong nước được sản xuất bằng các công nghệ y học cao dựa vào tri thức và các loài thực vật của đất nước. Chính phủ cũng biết được các nhà nghiên cứu nước ngoài đến Thái Lan đã rất thành công trong việc thương mại hóa những loại thuốc có nguồn gốc từ cây bản địa mà không phải chia sẻ bất kỳ lợi ích cho địa phương. Chính phủ hiện đang cố gắng thông qua đạo luật bảo vệ và khuyến khích nền y học dân tộc của Thái Lan.Vì quyền lợi quốc gia, Chính phủ đã phê duyệt dự thảo đạo luật này và trình Thượng viện thông qua.

Đạo luật y học dân tộc Thái Lan là một cố gắng đầu tiên nhằm bảo vệ cây thuốc và các tri thức. Nguồn tri thức này được phân nhóm: Thuộc sở hữu quốc gia, của dân chúng và tư nhân. Chỉ có những người được phép mới được thực hành, nghiên cứu hoặc triển khai cũng như thương mại hóa các kiến thức về y học dân tộc này. Cần phải trả chi phí cơ hội của tri thức cổ truyền cho người giám hộ. Việc chia sẻ các kết quả nghiên cứu và lợi ích của nó có thể sẽ khuyến khích sự bảo tồn và phát triển của các tri thức này. Bên cạnh việc bảo vệ các tri thức truyền thống trước những kẻ khai thác quá đáng, đạo luật này còn nhằm bảo tồn tính đa dạng đang bị suy giảm của các loài và nơi cư trú của chúng. Việc bảo tồn đa dạng sinh học trong một đất nước trong chừng mực nào đó có nghĩa là sẽ chậm phát triển hơn. Một số lượng quan trọng các loài cây thuốc có nguy cơ tuyệt chủng sẽ được liệt kê như những loài cây thuốc đang bị kiểm duyệt. Bất cứ một hành động nào đối với các loài cây này đều bị giám sát chặt chẽ, thông qua hệ thống giấy phép và thỏa thuận. Nơi cư trú của các cây thuốc này có thể được xây dựng làm khu bảo tồn nhằm bảo tồn tính đa dạng của chúng. Phải xây dựng kế hoạch hành động quản lý để khai thác và sử dụng bền vững đa dạng sinh học. Đạo luật đã được soạn thảo trên nền tảng của Công ước bảo vệ đa dạng sinh học mà không vi phạm bất cứ một thỏa thuận quốc tế nào. Nguyên tắc đồng ý có thông báo trước, việc chia sẻ lợi ích và chuyển giao công nghệ của Công ước đa dạng sinh học về cơ bản phải được ràng buộc trong dự thảo. Bản luật này đã khuyến khích các cộng đồng địa phương thực hiện các quyền liên quan đến tri thức cổ truyền của mình.

c) Đạo luật bảo hộ giống thực vật:

Theo Hiệp định về các khía cạnh SHTT liên quan đến thương mại (TRIPS) của WTO, các nước thành viên phải thiết lập một hệ thống pháp lý có hiệu lực để bảo hộ các giống thực vật thông qua hệ thống các Patent hoặc hệ thống giống lạ duy nhất hoặc hai hệ thống kết hợp. Trong trường hợp của Thái Lan, hệ thống giống lạ duy nhất được lựa chọn để sử dụng. Một đạo luật được soạn thảo dựa trên Hiệp hội quốc tế về bảo tồn các loài thực vật mới (UPOV), Công ước về bảo vệ các loài thực vật mới và Công ước về bảo vệ đa dạng sinh học nhằm bảo vệ các loài và giống động, thực vật. Đối với công ước UPOV, chỉ năm 1978 các ý tưởng về mô hình lợi ích mới được chấp nhận và thay đổi cho phù hợp với cấu trúc xã hội trong điều kiện của Thái lan. Quyền của các nông dân sẽ được bảo vệ tối đa, trong khi các nhà gây giống sẽ được khen thưởng xứng đáng cho công trình của họ.

Luật bảo hộ giống thực vật sẽ tạo ra quyền của cộng đồng trên cơ sở đồng ý có thông báo trước và chia sẻ các quyền lợi. Cộng đồng sẽ được khuyến khích để bảo vệ quyền lợi của mình thông qua việc giám sát tất cả khả năng với tới các nguồn gen thực vật. Nếu một người nhân giống muốn áp dụng để bảo vệ một giống cây mới trên một vùng đất nào đó thì người này phải nêu ra một hợp đồng chia sẻ lợi ích trước khi được cấp giấy phép. Không giống như các nước giàu tài nguyên khác, Thái Lan giành quyền kiểm soát và trực tiếp chia sẻ quyền lợi cho cộng đồng chứ không phải cho Chính phủ. Người ta cho rằng các cơ chế khuyến khích bằng tài chính sẽ tạo động lực cho các cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn và phát triển các giống loài của địa phương cho việc sử dụng của các nhà nghiên cứu thực vật trong tương lai.

Cơ chế khuyến khích tài chính này cũng sẽ hướng cộng đồng vào việc bảo vệ các giống hoang dã và nơi cư trú của chúng.

Một dự luật khác về việc bảo vệ các nguồn gen thực vật là các khu rừng cộng đồng. Kinh nghiệm trong quá khứ về chính sách bảo vệ rừng cho thấy là không thành công. Các vùng rừng mênh mông bị phá hủy. Một mình các quan chức chính phủ không thể điều hành chính sách một cách có hiệu quả. Ý thức về quyền sở hữu của người dân cũng rất cần thiết. Một cộng đồng cần được thụ hưởng từ các nỗ lực bảo vệ rừng. Một dự luật mới ra đời sẽ cho phép dân làng sống cộng sinh với rừng. Dân làng sẽ vừa gìn giữ rừng vừa sử dụng bền vững các sản phẩm của rừng.

Tất cả các đạo Luật trên giúp Thái Lan bảo vệ các nguồn gen động vât, thực vật khỏi nạn cướp sinh học, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Trong quá trình thực thi các đạo luật và thông qua một thỏa thuận cấp khu vực thì các loài thực vật, động vật trên đất Thái Lan cũng dễ tìm thấy ở các nước láng giềng. Đạo luật quốc gia không thể vượt qua biên giới. Một thỏa thuận khu vực giữa các nước giàu tài nguyên, đặc biệt là các điều khoản và điều kiện về chia sẻ lợi ích và chuyển giao công nghệ, sẽ đưa các nước công nghiệp hóa đến bàn thương lượng. Không có một thỏa thuận khu vực, tương lai của các nguồn tài nguyên thực vật sẽ bị lãng quên.

Thực tế cho thấy vấn đề môi trường hiện nay không chỉ đơn giản là sự ô nhiễm môi trường tự nhiên, mà còn là vấn đề có liên quan đến việc phá vỡ các quy luật thời tiết và hệ sinh thái của trái đất. Mặc dù mọi người đều nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề song vẫn còn thiếu vắng những biện pháp đối phó với những hậu quả do khủng hoảng môi trường gây ra.

Loài người đã tác động đến hệ sinh thái từ thời điểm họ bắt đầu định cư trên trái đất thông qua các hoạt động sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, sự bùng nổ dân số, sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, tiến trình đô thị hoá và công nghiệp hoá trong 200 năm qua đã tác động rất lớn đến môi trường sinh thái trên các góc độ khác nhau. Xã hội công nghiệp gắn chặt với sản xuất hàng loạt, phân phối, tiêu dùng và rác thải đã dẫn đến gia tăng rất lớn việc tiêu thụ các nguồn tài nguyên thiên nhiên đồng thời tạo ra ô nhiễm môi trường trên một phạm vi rộng lớn và trên thực tế đã đạt đến mức khủng hoảng do thải ra các chất gây ô nhiễm nhiều hơn số lượng được xử lý. Từ cuối thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21, hơn bao giờ hết mọi người lo lắng về khả năng bảo tồn cũng như duy trì mức giới hạn có thể chịu đựng của hệ sinh thái, ngày càng có những tiếng nói kêu gọi sự quan tâm toàn cầu tập trung vào những vấn đề môi trường và các biện pháp giải quyết phù hợp. 

Mặc dù khủng hoảng môi trường đã trở thành vấn đề bức xúc trên phạm vi toàn thế giới, song do khác biệt về cơ sở kinh tế, văn hoá, chính trị, lịch sử, nhất là khác biệt về điều kiện sinh thái tự nhiên nên nhận thức và những phản hồi trước tình hình khủng hoảng này của các quốc gia khác nhau.

3. Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Nhật Bản

Kế hoạch bảo vệ môi trường mang tính quốc gia lần đầu tiên được Chính phủ Nhật Bản thông qua vào năm 1994. Ở đó, những mục tiêu từ trung hạn đến dài hạn về bảo vệ môi trường sinh thái được xác định, phấn đấu trong vài thập niên tới Nhật Bản sẽ là quốc gia đạt các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường. Và nước này cố gắng đạt tới là một trong những quốc gia thực hiện tốt các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường. Dưới đây là một số nét khái quát về pháp luật về bảo vệ môi trường ở Nhật :

a) Luật sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng:
Nhằm bảo vệ môi trường không khí, giảm hiệu ứng nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn từ năm 1998, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập 3 chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực tại Sapporo, Yokkaichi và Aichi. Đây là 3 vùng có nguy cơ ô nhiễm không khí cao nhất nước bởi ở đây chính là những vùng tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp nặng và hoá chất. Các khuyến cáo hàng năm được gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Môi trường và các công ty trong các khu vực này. Những số liệu, những thỉnh cầu, những khuyến nghị trong báo cáo thường niên được các chính giới quan tâm, nhất là đối với những người hoạch định chính sách môi trường và những công ty trực tiếp thải cacbon dioxide, Chlo – Fluorua – Cacbon (CFC), vào bầu khí quyển. Quốc hội Nhật bản đã ban hành đạo Luật sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng.

Chính phủ Nhật Bản khuyến khích các sáng kiến sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm nhất đối với các nhà máy, các công sở, các chủ trang thiết bị và phương tiện giao thông vận tải. Và thường gửi các khuyến cáo nhắc nhở họ hãy sử dụng năng lượng phù hợp với “đạo luật sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng”. Bên cạnh đó, Chính phủ nước này còn khuyến khích sử dụng tiết kiệm năng lượng bằng cách giảm thuế và thực thi chính sách tín dụng mềm đối với các hoạt động kinh doanh đặc biệt. Và chính sách này cũng được áp dụng đối với các cơ sở lắp đặt các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Khuyến khích sử dụng các nguyên liệu tái chế. Điều đáng lưu ý, Nhật Bản được coi là quốc gia có hệ thống tái chế nguyên liệu phế thải vào loại hiện đại nhất thế giới. Tuy nhiên, không vì thế mà các loại chất thải rắn đã được xử lý hết. Việc sử dụng tiết kiệm này hiện còn được khuyến khích thông qua các dự án thu hồi và sử dụng có hiệu quả các nguồn nhiệt lãng phí từ các hệ thống lò sưởi và hệ thống thông hơi ở các công trình dân sự. Bằng cách này người ta có thể giảm tới mức tối thiểu nguồn nhiệt lãng phí hoặc được hưởng chế độ tín dụng rẻ. Theo một số nhà nghiên cứu môi trường thì Nhật Bản là một trong rất ít quốc gia công nghiệp phát triển đã rất thành công trong việc thu hồi và sử dụng nguồn nhiệt lãng phí từ hệ thống công nghiệp và dân sự.

Nhật Bản khuyến khích các nhà chế tạo ôtô sản xuất các chủng loại ôtô tiết kiệm năng lượng và hạn chế thải CO2 vào môi trường; đồng thời xây dựng các chương trình phát triển phương tiện giao thông thay thế ôtô tải như phát triển hệ thống đường sắt sử dụng các loại xe điện siêu tốc chạy bằng điện từ...

Đa dạng hoá các chương trình phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng. Chẳng hạn khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng ít gây ra hiệu ứng nhà kính; sản xuất và sử dụng năng lượng mặt trời, thuỷ điện, địa nhiệt và phát triển năng lượng điện hạt nhân. Đáng lưu ý là việc phát triển năng lượng điện hạt nhân trong thời gian gần đây không được công luận ủng hộ như trước. Cho dù Chính phủ nước này cho phép xây dựng các cơ sở năng lượng hạt nhân xa khu dân cư song sự cố rò rỉ phóng xạ hạt nhân ở Tokaimura, Ibaraki năm 1999, đã gây lo ngại thực sự đối với công luận Nhật Bản.

b) Luật bảo vệ tầng ôzôn và giảm lượng mưa axit

Quốc hội Nhật bản đã ban hành đạo luật bảo vệ tầng ôzôn và giảm lượng mưa axit. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng các loại sản phẩm có thể thải ra các khí thải như CFCs, Halon, Carbon Tetrachloride, Methyl bromide,...; các loại khí thải này trực tiếp đe doạ và làm xói mòn tầng ôzôn.

c) Luật kiểm soát ô nhiễm môi trường đất và môi trường nước
Để bảo vệ môi trường nước trong một số khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao hoặc đã bị ô nhiễm, khắc phục tình trạng này và nhằm bảo vệ môi trường nước tiêu chuẩn phục vụ cho các mục tiêu dân sinh và phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ Nhật Bản đã thực thi nhiều giải pháp khác nhau trong hơn 2 thập kỷ qua.

Từ đầu những năm 1980, khi phát hiện ra ở một số khu vực nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, Chính phủ Nhật Bản đã cảnh báo và yêu cầu chính quyền địa phương nơi có nguồn nước ngầm bị ô nhiễm phải kiểm soát được hiện trạng ô nhiễm và cần thực hiện ngay những giải pháp cần thiết để khắc phục và một khoản ngân sách hàng năm từ Chính phủ Trung ương được dành cho công tác chống ô nhiễm nguồn nước ngầm. Năm 1989, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua đạo luật “kiểm soát ô nhiễm môi trường đất và môi trường nước". Đạo luật cho phép chính quyền Trung ương và chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch thường niên bảo vệ nguồn nước (kể cả nước ngầm) phù hợp tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng nguồn nước. Điều lưu ý là ở Nhật Bản, có tới 70% nguồn cung cấp nước là “nước nổi” - nước từ sông, hồ mà đây là nguồn cung cấp nước bị ảnh hưởng nhiều nhất từ ô nhiễm môi trường; chỉ có 30% nguồn cung cấp nước là “nước ngầm”. Thống kê chính thức cho thấy năm 1994 có tới 99 địa phương có người bị ngộ độc do nước bị ô nhiễm.

Bởi vậy, các giải pháp xử lý ô nhiễm nguồn nước phải mang tính tổng thể và kết hợp với các giải pháp chống ô nhiễm môi trường nói chung, chẳng hạn kiểm soát việc sử dụng các loại hoá chất phục vụ nông nghiệp, áp dụng các biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối phó với rủi ro đối với các sự cố tràn dầu trên biển và bảo vệ kho chứa dầu, chứa hoá chất của các cơ sở sản xuất kinh doanh. Theo đạo luật kiểm soát ô nhiễm nguồn nước sửa đổi năm 1994, tỉnh trưởng các tỉnh có quyền sử dụng các biện pháp đặc biệt và phù hợp với yêu cầu của địa phương mình trong việc kiểm soát ô nhiễm nguồn nước. Sau đó, Bộ Môi trường Nhật Bản cũng đã công bố bản “hướng dẫn bảo vệ nguồn nước ngầm và kiểm soát ô nhiễm". Đây là tài liệu quan trọng mang tính phổ cập để giúp người dân và nhà kinh doanh biết cách khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên vô giá đó.

Theo thống kê của Chính phủ Nhật Bản, năm 1995 có tới 722 ha đất ở 13 vùng trong 6 tỉnh bị ô nhiễm, là chủ yếu bởi chất Cadnium và có 10 ha đất ở một tỉnh bị ô nhiễm bởi chất thạch tín (arsenic). Và một số công trình nghiên cứu khác cũng chỉ ra có tới 7.140 ha đất ở 129 vùng bị phát hiện ô nhiễm trên tiêu chuẩn cho phép. Để giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại đến môi trường đất, Chính phủ nước này cũng đã và đang thực hiện một số giải pháp sau đây.

Thứ nhất, kiểm soát và ngăn chặn việc thải các hoá chất vào đất, bằng cách yêu cầu các chủ thể kinh doanh có các giải pháp công nghệ để xử lý các chất thải hoá chất trước khi đổ ra môi trường đất và yêu cầu các chủ thể này tuân thủ theo quy định của luật kiểm soát ô nhiễm môi trường đất và môi trường nước.

Thứ hai, những ngành công nghiệp khai thác có sử dụng chất nổ (mìn) cần áp dụng các giải pháp chống ô nhiễm do chất nổ gây ra phù hợp với đạo luật an toàn chất nổ. Thực tế cho thấy, ô nhiễm do dùng mìn để khai khoáng không chỉ diễn ra khi nổ mìn mà nó còn để hậu quả cả sau khi ngừng hoạt động bởi vậy yêu cầu sử dụng nghiêm ngặt các giải pháp cần thiết hạn chế tác hại của mình đối với môi trường đất là hết sức quan trọng.

Bên cạnh đó các hoạt động hỗ trợ để bảo vệ môi trường đất cũng được nhiều công ty quan tâm. Chẳng hạn Tổng công ty khai thác kim loại Nhật Bản đã hỗ trợ tài chính cho việc phuc hồi và cải thiện môi trường đất ở những vùng mà họ hoạt động, các chương trình nghiên cứu về chống ô nhiễm môi trường đất do sử dụng mìn cũng được chính quyền các địa phương chú trọng.

Và thứ ba, thực hiện các giải pháp kết hợp (công nghệ với sinh học, chính phủ trung ương và địa phương...) nhằm cải tạo đất bạc màu do ô nhiễm gây ra. Cho tới những năm 1990, có hơn 7.000 ha đất nông nghiệp bạc màu được cải tạo. Như đã biết, đất trồng trọt ở Nhật Bản bị ô nhiễm do các loại hoá chất trong canh tác, trong chăn nuôi và do cả những nguyên nhân khác, đã làm cho đất canh tác ở một số khu vực bị bạc màu, bởi vậy khôi phục đất theo hiện trạng tự nhiên và đáp ứng các yêu cầu của trồng trọt được cả chính quyền và các nông trại Nhật Bản quan tâm.

d) Luật khuyến khích sử dụng nguyên liệu tái chế
Rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp ngày càng gia tăng đang là nỗi lo của người Nhật Bản . Đó là kết quả của sản xuất đại chúng, của tiêu dùng đại chúng. Nói cách khác, sự gia tăng của các hoạt động kinh tế - xã hội ở quy mô rất lớn tại một quốc gia có trình độ phát triển kinh tế hàng đầu thế giới đã kéo theo hậu quả là rác thải cũng gia tăng và đạt quy mô cực lớn. Hoa Kỳ là quốc gia số một thế giới về kinh tế và rác thải của nước này cũng chiếm vị trí số một thế giới. Nhật Bản chiếm vị trí số 2 sau Mỹ về kinh tế và rác thải của Nhật Bản cũng chiếm vị trí số 2 trong số 7 quốc gia công nghiệp hàng đầu. Tính trung bình hàng năm trong thập kỷ 1990, Nhật Bản đã tạo ra xấp xỉ 400 triệu tấn phế thải và như vậy mỗi người dân nước này vừa tạo ra vừa phải gánh chịu trách nhiệm 3 tấn phế thải trong một năm.

Rõ ràng phế thải (rác thải) là một tác nhân chính gây ô nhiễm môi trường sống. Xử lý vấn đề này không quá khó đối với Nhật Bản nếu xét trên phương diện công nghệ và tài chính. Vấn đề mà người Nhật gặp phải ở đây là khối lượng rác thải ngày càng gia tăng và dường như họ thiếu một chính sách hữu hiệu để hạn chế sự gia tăng của lượng rác thải này.

Ngay từ khi kết thúc giai đoạn thần kỳ (1973) Chính phủ Nhật Bản đã nhìn thấy sức ép của vấn đề phế thải và hướng tới phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở xử lý tốt rác thải và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đối với vấn đề rác thải, trước hết cần kiểm soát được sự gia tăng của lượng rác thải. Điều lưu ý là sự gia tăng của rác thải công nghiệp gắn liền với quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm của các chủ thể kinh doanh. Chính sự hợp lý của quá trình tạo ra sản phẩm kể từ khâu chuẩn bị nguyên nhiên vật liệu, sản xuất sản phẩm, đóng gói, lưu kho và vận chuyển  - góp phần hạn chế phế thải công nghiệp. Hệ thống kinh doanh Nhật Bản cộng với phương thức quản lý đặc thù mà người Nhật áp dụng đã làm giảm thiểu đáng kể rác thải công nghiệp. Tuy nhiên, sự gia tăng khối lượng rác thải hàng năm vẫn đang gây sức ép lớn cho vấn đề bảo vệ môi trường ở nước này. Chính phủ Nhật Bản khuyến khích các chủ thể kinh doanh áp dụng các công nghệ tiên tiến và gia tăng tái sử dụng các sản phẩm tái chế nhất là đối với các loại bao bì sản phẩm. Ở phương diện doanh nghiệp, người ta cũng chú ý nhiều hơn đến các sáng kiến tiết kiệm nguyên liệu, bao bì sản phẩm kéo dài chu kỳ sống  cùng sản phẩm. Để giảm thiểu những phế thải cứng như các sản phẩm điện tử, ôtô, xe máy hết hạn sử dụng, người ta khuyến khích các nhà sản xuất phải quan tâm từ khi thiết kế sản phẩm mang tính tiết kiệm và khi hết hạn sử dụng có thể xử lý dễ dàng và ít làm phương hại đến môi trường.

Để giảm bớt rác thải cứng từ dân cư và tạo thuận lợi cho quá trình tái chế phế thải, các tổ chức môi trường Nhật Bản đã hướng dẫn và cung cấp phương tiện cho người dân để họ phân loại rác thải ngay tại nhà trước khi đưa ra tập trung tại một điểm cố định. Thực tế cho thấy phần lớn người tiêu dùng Nhật Bản rất có ý thức trong vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt và bảo vệ môi trường song ở nhiều thành phố lớn người ta vẫn thấy thỉnh thoảng có những ôtô hỏng, xe đạp hỏng vô chủ “bị bỏ quên” ngay trên đường phố và sau đó công ty môi trường đô thị phải cho phương tiện đến thu lượm. Cho dù Nhật Bản đã áp dụng các hình phạt (phạt tiền là chính) đối với hành vi cố ý “bỏ quên” đó song việc tìm được chủ nhân của chiếc ôtô hỏng đã bị tẩy xoá số đăng ký quả là khó khăn.

Bên cạnh giải pháp kiềm chế rác thải ngay từ khâu sản xuất sản phẩm, Chính phủ Nhật Bản còn khuyến khích các hoạt động tái sử dụng các phế thải, sử dụng các nguyên liệu và sản phẩm tái chế từ phế thải. Tháng 10/1991, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành đạo luật khuyến khích sử dụng nguyên liệu tái chế. Đạo luật này yêu cầu các chủ thể kinh doanh phải đẩy mạnh tái chế các loại phế thải một cách có kế hoạch để giảm thiếu sức ép của phế thải đối với môi trường sống của con người. Đạo luật cũng yêu cầu các cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương và các chủ thể kinh doanh liên kết, hợp tác trong vấn đề tái chế và sử dụng phế thải. Chính phủ Nhật Bản cũng đã thực hiện một số giải pháp cần thiết để thúc đẩy vấn đề này; chẳng hạn hỗ trợ về tài chính và thực thi chính sách tín dụng mềm và giảm thuế đối với các doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới trong tái chế phế thải. Tháng 10 hàng năm được coi là tháng hành động vì tái chế phế thải (Recycling Promotion Month). Trong tháng này các cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và các hiệp hội nghề nghiệp tăng cường tuyên truyền, quảng bá các chương trình hành động ủng hộ việc tái chế phế thải, sử dụng các sản phẩm phế thải. Trong tháng 10 người ta tổ chức nhiều hội thảo liên quan tới vấn đề này và trao các giải thưởng cho những cá nhân, tổ chức có nhiều sáng kiến trong việc tái chế và sử dụng sản phẩm tái chế. Bộ Môi trường chủ động khuyến khích, hướng dẫn khu vực tư nhân thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về tái chế phế thải với sự tài trợ tích cực của Quỹ Môi trường toàn cầu của Nhật Bản (Japan Fund of Global Environment).

đ) Luật môi trường cơ bản

Luật Môi trường cơ bản được thông qua tại phiên họp lần thứ 128 hàng năm của Nghị viện, ngày 12/11/1993 và có hiệu lực vào ngày 19/11/1993. Thay thế cho luật cơ bản trước đó, Luật cơ bản của Nhật bản tạo cơ sở về cơ cấu cho các luật môi trường và các chính sách của Nhật Bản trong thế giới toàn cầu hoá hiện nay. Luật tuyên bố các nguyên tắc cơ bản về chính sách môi trường, xác định các trách nhiệm cho từng đối tượng trong xã hội, và đề ra các công cụ chính sách nhằm bảo vệ môi trường trong nước và toàn cầu.

Trước khi ban hàmh Luật Cơ bản, các chính sách của Nhật Bản cũng đã được thúc đẩy dựa vào hai bộ luật. Ðó là Bộ luật cơ bản về Kiểm soát ô nhiễm môi trường, ban hành vào năm 1967 nhằm chống lại ô nhiễm công nghiệp nghiêm trọng xảy ra ở Nhật Bản vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh vào cuối những năm 50 và 60. Một bộ luật khác là Luật Bảo tồn thiên nhiên, ban hành vào năm 1972 nhằm ngăn chặn sự phá huỷ các đặc điểm nổi bật của môi trường tự nhiên. Mặc dù những luật trên đã đạt được những thành công nhất định trong việc giải quyết những vấn đề môi trường mà chúng nhằm vào, song chúng đã trở nên không thích ứng khi giải quyết những vấn đề mới mẻ mang tính toàn cầu, vấn đề ô nhiễm đô thị trong cuộc sống hàng ngày, sự mất đi môi trường tự nhiên dễ tiếp cận được tại các khu đô thị và sự kém khả năng bảo vệ môi trường lâm nghiệp và đất trồng trọt. Luật Môi trường cơ bản được ban hành là nhằm vào tất cả các vấn đề đó, thay thế cho Luật cơ bản về Kiểm soát ô nhiễm môi trường. Một phần của Luật Bảo tồn thiên nhiên cũng đã được thay thế bằng Luật mới này.

Luật đặt ra ba nguyên tắc cơ bản về chính sách môi trường, như sau:

- Một môi trường trong lành cho thế hệ hiện tại và thế hệ tương lai.

- Tạo một xã hội bền vững mà những hoạt động của con người có những tác động tối thiểu tới môi trường.

- Nhật Bản phải đóng góp tích cực vào việc bảo tồn môi trường toàn cầu thông qua hợp tác quốc tế.

Sau đó Luật xác định trách nhiệm của từng đối tượng trong xã hội, như Chính phủ trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức và nhân dân. Những đối tượng này phải nỗ lực bảo vệ môi trường thông qua việc chia sẻ công bằng trách nhiệm, cùng hợp tác với nhau.

Dựa trên những nguyên tắc và trách nhiệm đó, Luật quy định các công cụ chính sách trong chính sách môi trường của Nhật bản. Bổ sung cho các biện pháp pháp lý thông thường là thực hiện việc kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ thiên nhiên, Luật còn đề ra các biện pháp sau đây:

- Nghiên cứu môi trường trong xây dựng chính sách;

- Xây dựng một kế hoạch Môi trường cơ bản mô tả các định hướng của một chính sách môi trường dài hạn. (Kế hoạch này được xây dựng vào ngày 16/12/1994); 

- Ðánh giá tác động môi trường đối với các dự án phát triển;

- Các biện pháp kinh tế nhằm khuyến khích các hoạt động giảm tác động đến môi trường;

- Cải thiện cơ sở hạ tầng xã hội như hệ thống cống rãnh, các phương tiện giao thông vận tải, vv;

- Thúc đẩy các hoạt động môi trường của các tổ chức tập thể, của mọi công dân và các tổ chức phi chính phủ, giáo dục môi trường, và cung cấp thông tin;

- Thúc đẩy khoa học và công nghệ;

- Hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường toàn cầu.

Ngoài các quy định ở trên, Luật môi trường cơ bản khuyến khích các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu về môi trường. Luật này cũng yêu cầu mỗi cá nhân cần tham gia tích cực vào quá trình giáo dục môi trường. Giáo dục về môi trường được thực hiện theo hình thức “học suốt đời” kể từ khi cắp sách đến trường cho đến lúc lớn lên và cả khi đã ở tuổi già. Và cách thức giáo dục về môi trường cũng rất phong phú và đa dạng như học ở trường, ở nhà, ở cộng đồng và ở nơi làm việc. Và người ta khuyến cáo rằng, để giải quyết vấn đề môi trường ở Nhật Bản, điều trở nên vô cùng quan trọng là mỗi người phải tự giác nâng cao ý thức tự học tập và tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các hoạt động tự nguyện bảo vệ môi trường bao gồm cả ủng hộ tài chính của mỗi người dân, của các tổ chức, doanh nghiệp và của chính quyền các địa phương cũng được sự quan tâm của toàn xã hội.

e) Kế hoạch môi trường cơ bản
Kế hoạch môi trường cơ bản được xây dựng theo quyết định của Nghị Viện vào ngày 16/12/1994, đây là một kế hoạch quốc gia tổng hợp dài hạn về bảo vệ môi trường, phù hợp với Ðiều 15 của Luật Môi trường (Luật số 91,1993).

Văn bản Luật bằng tiếng Anh là văn bản đâu tiên được soạn thảo nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về những định hướng trong tương lai của chính sách môi trường Nhật Bản. Những ai cần tìm hiểu về chính sách chính thống và những biện pháp của Chính phủ Nhật Bản cần tìm đọc văn bản gốc bằng tiếng Nhật Bản, được Cơ quan ấn hành của Chính phủ thuộc Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ("Kankyo Kihon Keikaku", ISBN4-17-15602-3).
Cơ quan môi trường, thuộc Chính phủ Nhật bản chịu trách nhiệm quy hoạch, điều phối và thúc đẩy các chính sách và kế hoạch môi trường quốc gia, theo các hướng dẫn trong Kế hoạch môi trường cơ bản đã được nội các Chính phủ phê chuẩn vào tháng 12/1994.

Phối hợp với chính quyền các địa phương, Cơ quan môi trường Nhật Bản thi hành các luật quốc gia trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm không khí, nước và đất, chống tiếng ồn và chấn động đất, kiểm soát mùi và lở đất. Các bộ luật quốc gia về bảo tồn công viên quốc gia và bảo vệ sự sống hoang dã cũng do Cơ quan môi trường Nhật Bản thi hành.

Các vấn đề môi trường toàn cầu như hiện tượng nóng lên toàn cầu và sự suy giảm tầng ôzôn cũng là một trong những ưu tiên mà cơ quan môi trường Nhật Bản quan tâm thông qua việc phối hợp và chỉ đạo các biện pháp về hợp tác quốc tế của Chính phủ Nhật Bản.
Từ sự phân tích trên đây về những vấn đề môi trường nổi cộm mà nước Nhật đã và đang phải đối mặt, cũng như những giải pháp mà Chính phủ nước này sử dụng nhằm cải thiện môi trường sinh thái ở Nhật Bản, có thể rút ra một số nhận xét sau:

Thứ nhất, những giải pháp chính mà Chính phủ Nhật Bản đã và đang triển khai thu được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này một cách có hiệu quả hơn đòi hỏi Chính phủ Nhật Bản phải nỗ lực hơn nữa cả về chính sách, tài chính và khoa học, công nghệ.

Thứ hai, vấn đề môi trường nổi cộm không chỉ có ở Nhật Bản hay một số nước phát triển mà nó còn là vấn đề mang tính toàn cầu. Bởi vậy, để giải quyết vấn đề này không những đòi hỏi sự nỗ lực của một quốc gia mà nó còn cần sự cố gắng của tất cả các nước trên thế giới; làm sao để vừa phát triển kinh tế nâng cao đời sống con người vừa giữ được môi trường sinh thái luôn là câu hỏi khó cho mọi quốc gia. 

Thứ ba, Chính phủ Nhật Bản rất coi trọng việc thúc đẩy giáo dục môi trường, nhất là cho lứa tuổi học đường. Giáo dục môi trường không chỉ cung cấp các kiến thức cần thiết về môi trường cho mọi người, mà nó còn tạo cơ hội cho con người biết sống hoà hợp với môi trường. 

Và thứ tư, nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, những vấn đề về môi trường mà ta phải đối mặt ngày càng nhiều chẳng hạn nạn chặt phá rừng bừa bãi, ô nhiễm đất, nước, không khí, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp khắc phục ngay từ đầu.

Những bài học kinh nghiệm của Nhật Bản trong vấn đề bảo vệ môi trường, nhất là các khía cạnh chính sách can thiệp của nhà nước sẽ là những tư liệu tham khảo bổ ích. Điều cần nhấn mạnh là việc giáo dục kiến thức môi trường cho thế hệ trẻ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

4. Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Canada

Luật Bảo vệ Môi trường Canađa đã được đưa ra công chúng thảo luận vào tháng 12/1986 và luật được công bố vào tháng 6/1988. Luật này nhằm mục đích phòng ngừa ô nhiễm bằng cách kiểm soát việc sử dụng các hoá chất độc và lập các mức phạt do tác động nghiêm trọng của ô nhiễm.

Luật Bảo vệ môi trường Canada quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Môi trường Canada và quy định rõ quyền hạn, nhiệm vụ, chức năng của Bộ trưởng Bộ Môi trường như sau:

- Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, bao gồm chất lượng nước, không khí và đất;

- Các tài nguyên tái tạo, kể cả các loài chim di cư và các hệ thực vật hệ động vật hoang dã;

- Quản lý tài nguyên nước;

- Quản lý khí tượng học;

- Không kể chương đoạn 4(2)(g) của Luật Sức khoẻ, buộc thực hiện các quy định chung hoặc các quy chế do Uỷ ban phối hợp Quốc tế đề ra, được công bố theo Hiệp định giữa Hợp chủng quốc Hoa kỳ và Vua Edward VII, liên quan tới các vùng nước biên gới và những vấn đề nảy sinh giữa Mỹ và Canađa, trong chừng mực chúng có liên quan tới việc bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; 

- Phối hợp các chính sách và các chương trình của chính phủ Canađa về bảo tồn và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên.

- Quyền hạn, nhiệm vụ và chức năng của bộ trưởng còn bao gồm cả các vấn đề liên quan tới môi trường thuộc phạm vi quyền hạn của Nghị viện theo các qui định của luật pháp.
- Khởi xướng, tiến cử và thực hiện các chương trình, và phối hợp các chương trình của Chính phủ Canađa đã được thiết kế xây dựng,

- Thúc đẩy việc xây dựng hoặc chấp nhận các mục tiêu và các tiêu chuẩn liên quan tới chất lượng môi trường, hoặc kiểm soát ô nhiễm;

- Đảm bảo rằng các dự án, chương trình và các hoạt động của liên bang được đánh giá sớm ngay khi quy hoạch về những tác động xấu tiềm tàng đến chất lượng của môi trường tự nhiên và thực hiện việc xem xét lại những dự án, chương trình và các hoạt động đó khi thấy có các tác động xấu đáng kể có thể xảy ra;

- Cung cấp thông tin môi trường cho người dân Canađa;

- Thúc đẩy và khuyến khích hình thành các tập quán và thực hiện việc chỉ đạo cho bảo tồn và nâng cao chất lượng môi trường, hợp tác với chính quyền các tỉnh hoặc các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân trong bất kỳ chương trình nào có cùng mục tiêu;

- Cố vấn cho các thủ trưởng của các bộ, ban và các cơ quan Chính phủ về tất cả các vấn đề liên quan tới bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên.

- Thực hiện những nhiệm vụ và các chức năng của mình liên quan tới chất lượng môi trường, Bộ trưởng có thể, bằng sắc lệnh, có sự chấp thuận của Lãnh đạo trong Hội đồng Chính phủ, xây dựng nên các hướng dẫn sử dụng trong các bộ, các ban, và các cơ quan Chính phủ Canađa và các công ty được liệt kê trong danh mục III đi kèm Luật quản lý tài chính và trong các cơ quan pháp lý để thực hiện những quyền hạn, nhiệm vụ và chức năng của mình;

- Bộ trưởng có thể, được Lãnh đạo Hội đồng chấp thuận, ký kết các thoả thuận với chính quyền các tỉnh hoặc với bất kỳ một cơ quan nào để thực hiện các chương trình mà Bộ trưởng có trách nhiệm.

- Bộ trưởng, trước hoặc vào ngày 31/01, ngay sau kết thúc của mỗi năm tài chính, nếu Nghị viện không nhóm họp, vào khoảng thời gian 5 ngày sau đó khi Nghị viện họp, sẽ đệ trình lên Nghị viện một báo cáo chỉ rõ các hoạt động của Bộ trong năm tài chính đó.
- Thực hiện cả những biện pháp phòng chống và khắc phục trong bảo vệ môi trường;

- Cần thiết phải bảo vệ môi trường khi ra những quyết định kinh tế và xã hội;

- Cố gắng hợp tác với chính quyền các tỉnh để bảo vệ môi trường;

- Khuyến khích sự tham gia của người dân Canađa trong việc ra những quyết định có tác động tới môi trường;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Canađa tham gia bảo vệ môi trường;

- Cố gắng thiết lập các mức phù hợp về chất lượng môi trường ở quy mô quốc gia;

- Sử dụng những kiến thức, khoa học và công nghệ để giải quyết các vấn đề môi trường;

- Cố gắng bảo vệ môi trường không bị nhiễm các chất độc; 

- Nhanh chóng đánh giá các chất sử dụng ở Canađa: chất nào độc hoặc có khả năng trở thành chất độc.

5. Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Thụy Điển

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Thụy Điển đã xây dựng một hệ thống luật pháp và quản lý toàn diện điều chỉnh tất cả những hoạt động có tác hại đến môi trường, gồm: Đánh giá tác động môi trường và cấp phép môi trường, an toàn hóa chất, bảo vệ sức khỏe, quản lý chất thải, các vùng bảo vệ, chất lượng nước sạch và thực phẩm, an toàn gia súc. Để đạt được sự phát triển bền vững của đất nước, Quốc hội Thụy Điển đã thông qua 16 mục tiêu môi trường là định hướng cho tất cả các ngành phải đạt tới cho đến năm 2020.

Thụy Điển là quốc gia có sự phân cấp mạnh trong công tác quy hoạch. Trách nhiệm lập quy hoạch là của 290 quận trong cả quốc gia. Trong khi đó Uỷ ban hành chính các thành phố có thẩm quyền cấp các giấy phép khác nhau trong đó có giấy phép môi trường. Luật quy hoạch xây dựng và Luật bảo vệ môi trường điều chỉnh các hoạt động quy hoạch đất đai và môi trường của quận, đồng thời phải đáp ứng cả lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng. Tại cấp quận, phải có quy hoạch tổng thể, dưới đó là quy hoạch phát triển chiến lược của cộng đồng, và các quy hoạch phát triển chi tiết.

Về công tác bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng tại Thụy Điển, 290 chính quyền địa phương thực hiện các quy định của Luật và các quy định khác của nhà nước. Cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong chính quyền địa phương là Hội đồng nhân dân: quy định thuế, luật địa phương, phê duyệt các quy hoạch xây dựng. Dưới Hội đồng nhân dân là Uỷ ban nhân dân, có 3 thành viên chuyên trách, các thành viên khác là kiêm nhiệm, trực tiếp điều hành các công việc thường nhật. Dưới Uỷ ban nhân dân là các ủy ban thường trực về môi trường, xây dựng và các vấn đề khác, tùy thuộc quyết định của Uỷ ban nhân dân, các ủy ban thường trực này thường phối hợp chặt chẽ với nhau trong công việc.

Việc đánh giá tác động môi trường ở Thuỵ Điển do các cơ sở chịu trách nhiệm thực hiện, trên cơ sở các dữ liệu và số liệu về hiện trạng nên rất đầy đủ và chuẩn. Cơ quan quản lý môi trường địa phương thu phí đối với hoạt động phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Khái niệm Đánh giá môi trường chiến lược còn mới và chưa áp dụng nhiều. Nội dung quy hoạch môi trường dựa trên đánh giá môi trường và do phòng môi trường và sức khỏe chịu trách nhiệm xây dựng. Quá trình quy hoạch môi trường luôn được tiến hành song song với các quy hoạch khác, các quy hoạch môi trường không chỉ là môi trường mà còn là sức khỏe, an toàn thực phẩm. 

6. Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Ba Lan

Trên lĩnh vực môi trường, cuối những năm 80 Ba Lan có cuộc cách mạng về môi trường. Về kinh tế, thả nổi giá cả, trong đó có giá nguyên liệu, năng lượng khác, việc này làm thay đổi hoàn toàn cơ cấu về giá trên thị trường. Hàng loạt nhà máy công nghiệp nặng đã phải ngừng hoạt động, ví dụ công nghiệp luyện kim với công nghệ lạc hậu. Cường độ chất thải giảm đáng kể, khí thải giảm vài lần. Các nhà máy buộc phải có chính sách tiết kiệm nguyên liệu hơn.

Việc gia nhập EU bắt buộc Ba Lan phải điều chỉnh hệ thống luật của mình. Năm 1997, sau đó là năm 2001có quy định mới thay thế cho các quy định cũ. Nguyên tắc cơ bản là phòng ngừa được việc nảy sinh ra chất thải, bao gồm cả việc lưu giữ chất thải. Hướng tới giảm tối đa việc lưu giữ chất thải. Ba Lan có những quy định rất khắt khe về xây dựng bãi rác, áp dụng các loại lệ phí đổ thải cho chủ bãi rác, cấm đổ thải một số loại chất thải y tế và thú y, quy định chi tiết về chôn lấp và đốt rác. Nguyên tắc phải có giấy phép phát thải, trong đơn xin phép có mô tả chi tiết biện pháp xử lý chất thải. Hệ thống cấp phép đã áp dụng tại Ba Lan từ những năm 1990. Một số luật về bao bì, ô tô cũ, pin ắc quy, chất OSD,... đã được ban hành và áp dụng tại Ba Lan.

Ở Ba Lan, các chủ nguồn thải phải tự xử lý và chịu chi phí cho hoạt động xử lý theo nguyên tắc người phát thải phải chịu trách nhiệm xử lý. Trong khuôn khổ Quỹ Bảo vệ môi trường, tỷ lệ tài chính là 20% cấp Trung ương, 50% cấp tỉnh, 10% cấp huyện. Quỹ Bảo vệ môi trường chỉ được phép sử dụng cho mục đích về bảo vệ môi trường, cho các lĩnh vực: công nghệ môi trường mới, xử lý chất thải. Nguồn thu từ lệ phí về bảo vệ môi trường không đưa vào ngân sách nhà nước mà đưa vào Quỹ. Mức lệ phí đủ cao để các nhà sản xuất có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. Không cao quá mức chi trả của nhà sản xuất. Bình quân đầu người 10 đôla/năm (400.000.000 đô la/năm của toàn Ba Lan). Quỹ được Quốc hội thành lập. Bộ trưởng Môi trường là người giám sát trực tiếp. Bộ trưởng Môi trường không trực tiếp điều hành Quỹ, chỉ có quyền bãi nhiệm Ban giám đốc Quỹ, trong trường hợp không đảm bảo chính sách phù hợp với chính sách môi trường nói chung của quốc gia. Doanh thu của Quỹ mỗi năm có từ 80-100 triệu đô la, Quỹ đã hoạt động được 16 năm, tài sản của Quỹ lên tới 1,6 tỷ đôla. Hàng năm có thể hỗ trợ tối đa 500 triệu đô la từ Quỹ.

� Dự án 00040722 “Hỗ trợ giám sát phát triển kinh tế xã hội” (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)-Báo cáo nghiên cứu đánh giá cuối kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010, 03/2011


� Quyết định số 2089/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


� Bộ NNPTNT-Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến 2010


� Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, 2010


�Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường


� Báo cáo Môi trường quốc gia 2010 – Tổng quan Môi trường Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2010.


� Báo cáo môi trường quốc gia năm 2009


� Báo cáo môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn


�Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2011 - Chất thải rắn


�,4 Nguồn: Báo cáo môi trường quốc gia năm 2008 - Môi trường làng nghề Việt Nam. 


� Nguồn: Báo cáo môi trường quốc gia năm 2008 - Môi trường làng nghề Việt Nam.


� Nguồn: Báo cáo Môi trường quốc gia năm 2008 - Môi trường làng nghề Việt Nam.


� Điều này khắc phục được hạn chế tại Khoản 4 Điều 19 Luật BVMT 2005 quy định, “trường hợp thay đổi về quy mô, nội dung, thời gian triển khai, thực hiện, hoàn thành dự án thì chủ dự án có trách nhiệm giải trình với cơ quan phê duyệt; trường hợp cần thiết phải lập báo cáo ĐTM bổ sung” đã dẫn đến sự lạm dụng yêu cầu báo cáo ĐTM lại hoặc ĐTM bổ sung, dẫn đến  việc trốn tránh báo cáo ĐTM lại, ĐTM bổ sung hoặc báo cáo ĐTM mang tính đối phó.





� Theo � HYPERLINK "http://www.isvn20.com/dulich/luat-le-cac-nuoc/56-lut-cac-nc/209-phap-lut-v-bo-v-moi-trng--singapore-.html" �http://www.isvn20.com�
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